Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:
Tên dự toán: Thuê dịch vụ quản trị, vận hành, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, an ninh trật tự và vệ sinh môi trường thuộc Trung tâm dịch vụ Tài chính -Giai đoạn 2026-2030

Tên của hoạt động cần thực hiện: Thuê dịch vụ quản trị, vận hành, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, an ninh trật tự và vệ sinh môi trường thuộc Trung tâm dịch vụ Tài chính -Giai đoạn 2026-2030.

Địa điểm: Trung tâm dịch vụ Tài Chính - Bộ Tài chính tại Hòa Lạc.

Chủ trì thực hiện: Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số
Sự cần thiết

Trung tâm dữ liệu (TTDL) đặt trong khối nhà 5 tầng - Trung tâm dịch vụ Tài chính của Bộ Tài chính tại Hòa Lạc là nơi đặt hệ thống Hạ tầng truyền thông ngành Tài chính, hệ thống Công nghệ thông tin (CNTT) quan trọng của Bộ Tài chính và các đơn vị phân hệ trong toàn ngành Tài chính nên cần được bảo đảm an ninh, an toàn và hệ thống hạ tầng kỹ thuật (điện, điều hòa, PCCC, ...), các hệ thống phụ trợ khác phải hoạt động ổn định, liên tục để phục vụ cho hoạt động của hệ thống CNTT.

Hiện nay, nhân sự kỹ thuật của Cục CNTT là cán bộ chuyên ngành về tin học, công việc chuyên môn là quản trị vận hành các hệ thống thiết bị, ứng dụng CNTT. Để quản trị vận hành các hệ thống hệ thống điện, điều hòa công suất lớn như tại TTDL của Bộ tại Hòa Lạc, cần phải cán bộ chuyên trách, có trình độ cao (kỹ sư được đào tạo theo đúng chuyên ngành, có chứng chỉ phù hợp theo các quy định hiện hành của Nhà nước) về điện, điều hòa. Song song với việc đảm bảo hệ thống điện, điều hòa, .. cần phải đảm bảo an ninh, trật tự và môi trường cảnh quan sân vườn. Đây là các công việc có chuyên môn không phải CNTT. 

Việc thuê quản trị, vận hành, an ninh bảo vệ, vệ sinh môi trường để đảm bảo các điều kiện hạ tầng (điện, điều hòa, PCCC, …) cho hệ thống CNTT đặt trong TTDL thuộc khối nhà 5 tầng hoạt động ổn định, liên tục cũng như đảm bảo an ninh, an toàn, cảnh quan của toàn bộ Trung tâm dịch vụ Tài chính của Bộ Tài chính tại Hòa Lạc là nhiệm vụ quan trọng, cần thiết. 
2. Mục tiêu công việc

Bảo đảm hiệu quả trong đầu tư, đảm bảo hạ tầng kỹ thuật (điện, điều hòa, PCCC,..) ổn định, an toàn phục vụ cho hệ thống CNTT của cơ quan Bộ và các đơn vị ngành Tài chính đặt trong TTDL của Bộ tại Hòa Lạc hoạt động liên tục và đảm bảo an ninh, an toàn, cảnh quan toàn bộ Trung tâm dịch vụ Tài chính của Bộ Tài chính tại Hòa Lạc.

Mục đích thuê dịch vụ

Nâng cao tính ổn định, an toàn, sẵn sàng của hệ thống hạ tầng kỹ thuật (điện, điều hòa, PCCC, cửa từ, thang máy,...) đã được đầu tư và đảm bảo an ninh an toàn, cảnh quan tại Trung tâm dịch vụ Tài chính của Bộ Tài chính tại Hòa Lạc.

Yêu cầu, nhu cầu thuê dịch vụ

- Thuê dịch vụ quản trị, vận hành các hệ thống hạ tầng kỹ thuật: (1) Hệ thống điện, chống sét, tiếp địa; (2) Hệ thống điều hòa, thông gió; (3) Hệ thống phòng cháy chữa cháy; (4) Hệ thống quản trị tập trung, âm thanh công cộng, mạng thoại và các hệ thống phụ trợ; (5) Hệ thống thang máy.
- Thuê dịch vụ quản trị, vận hành hệ thống cấp thoát nước, vệ sinh sân vườn, cây xanh và An ninh bảo vệ.
- Thực hiện tuân thủ theo đúng trình tự, quy định để mua sắm dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên, liên tục của TTDL.
3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:
3.1 Danh sách các hạng mục chính cần thuê dịch vụ: 

· Hệ thống điện, chống sét, tiếp địa.

· Hệ thống điều hòa, thông gió.

· Hệ thống phòng cháy chữa cháy.

· Hệ thống quản trị tập trung, âm thanh công cộng, mạng thoại và các hệ thống phụ trợ.

· Hệ thống thang máy. 

· Dịch vụ quản trị, vận hành hệ thống cấp thoát nước, vệ sinh sân vườn, cây xanh, An ninh bảo vệ.

3.2 Yêu cầu về chất lượng dịch vụ, phương án, cách thức, điều kiện cung cấp dịch vụ

3.2.1: Yêu cầu đối với việc quản lý, quản trị hệ thống thiết bị hạ tầng Trung tâm dịch vụ Tài chính – Bộ Tài chính (TTDVTC), và các hệ thống phục vụ trực tiếp cho Trung tâm dữ liệu (TTDL) (điện, điều hòa, thang máy, PCCC, camera, cửa từ,…) an ninh bảo vệ cho tòa nhà TTDVTC của Bộ tại Hòa Lạc.
Khi những đơn vị của Bộ Tài chính đặt thiết bị trong Trung tâm dịch vụ Tài chính của Bộ tại Hòa Lạc thì Bên B có trách nhiệm hỗ trợ trong việc lắp đặt thiết bị, đấu nối điện, mạng trong TTDVTC của Bộ tại Hòa Lạc đảm bảo an toàn, an ninh, đúng yêu cầu kỹ thuật và tuân thủ theo các quy định của Bộ.

Bên B thực hiện quản trị vận hành hệ thống thiết bị hạ tầng TTDVTC của Bộ Tài chính tại Hòa Lạc có trách nhiệm cung cấp, triển khai các công cụ/giải pháp phục vụ quản lý quản trị và thực hiện các việc đáp ứng các nội dung sau:

· Quản lý vào ra TTDVTC: Kiểm soát, quản lý thông tin nhân sự vào/ra TTDVTC; Quản lý thông tin các tài sản, thiết bị mang vào/ra TTDVTC; Thông tin về nhân sự vào/ra TTDVTC được đồng bộ giữa bộ phận an ninh tòa nhà và bộ phận trực của TTDVTC; Báo cáo về tình hình vào/ra TTDVTC theo yêu cầu (ngày/tuần/tháng).

· Quản lý các yêu cầu từ đơn vị có thiết bị đặt tại TTDVTC: Nhập các yêu cầu hỗ trợ tại TTDVTC; Phân loại yêu cầu phục vụ cho nhân viên xử lý; Báo cáo kết quả thực hiện yêu cầu hỗ trợ tại TTDVTC.

· Quản lý ca trực: Nhập các nhật kí ca trực, các cảnh báo, sự cố xuất hiện trong ca trực. Sắp xếp lịch trực và hiển thị thông tin các ca trực.

- Quản lý các tác động/thay đổi trên thiết bị được quản trị: Cho phép tạo, phê duyệt, cập nhật kết quả các tác động/thay đổi được thực hiện trên thiết bị do Bên B được giao quản trị. Các tác động/thay đổi đối với thiết bị gồm: bảo trì, bảo dưỡng; nâng cấp; thay đổi thông số kỹ thuật của thiết bị nếu có.

- Tuân thủ Quy chế, quy trình phối hợp trong quản lý, vận hành, sử dụng TTDVTC Hòa Lạc.
3.2.2: Yêu cầu đối với quản trị vận hành hệ thống thiết bị
a) Đối với việc trực, giám sát hệ thống thiết bị

· Có nhân sự trực, giám sát 24/7. Có ít nhất 01 cán bộ có chứng chỉ phòng cháy chữa cháy tại mỗi ca trực.
· Đánh giá, thông báo kịp thời cho quản trị trong trường hợp thiết bị có cảnh báo ngoài khả năng xử lý hoăc các sự cố có thể xảy ra.

· Phối hợp với đơn vị triển khai trong trường hợp kết nối thiết bị cần giám sát vào phần mềm giám sát tập trung.

· Nhân viên trực, giám sát phải hiểu về chức năng giám sát cảnh báo trên phần mềm giám sát. 

· Tuân thủ quy trình giám sát cho các hệ thống.

b) Đối với việc kiểm tra thông số kỹ thuật hệ thống thiết bị

· Tất cả các hệ thống thiết bị được kiểm tra thông số kỹ thuật định kỳ, bảo đảm tính sẵn sàng và dự phòng của các hệ thống.

· Cài đặt/cấu hình thiết bị để cung cấp log định kỳ theo yêu cầu (trong trường hợp thiết bị bị mất cấu hình log).
· Đối với các thiết bị điều hoà chính xác, tủ phân phối nguồn thông minh, thiết bị lưu điện UPS Liebert: thực hiện kiểm tra bằng phần mềm chuyên dụng của hãng và có xác nhận cam kết hỗ trợ kỹ thuật chính hãng Vertiv để đảm bảo thiết bị hoạt động đúng thông số theo tiêu chuẩn của hãng

· Đối với hệ thống phòng cháy chữa cháy: kiểm tra, đánh giá tình trạng hoạt động các thiết bị nhự tủ báo cháy, tủ điều khiển, các đầu cảm biến, tủ dò khối và các thiết bị khác đảm bảo hệ thống hoạt động đúng tiêu chuẩn TCVN 7666-9:2007 hoặc tương đương.
· Đối với hệ thống quản trị tập trung, âm thanh công cộng, mạng thoại và các hệ thống phụ trợ: kiểm tra, giám sát các thiết bị hoạt động đúng với chức năng của hệ thống.
· Đối với hệ thống thang máy: kiểm tra và đánh giá tình trạng các thiết bị hoạt động, khi xảy sự cố thực hiện phương án cứu hộ khẩn cấp đảm bảo an toàn.
· Cán bộ trực giám sát, cán bộ quản trị có trình độ chuyên môn về các hệ thống cần giám sát, quản trị.

· Tuân thủ quy trình vận hành kỹ thuật có quy định về việc kiểm tra log, danh mục định kỳ, kiểm tra thông số của từng hệ thống bảo đảm dự phòng theo quy định, nhân viên trực được đào tạo hướng dẫn việc kiểm tra log, cung cấp log và lưu log định kỳ.

c) Đối với việc xử lý cảnh báo

· Các cảnh báo được giám sát 24/7. 

· Các cảnh báo được kiểm tra, xử lý sau thời điểm xuất hiện.

·  Lưu, hiển thị thông tin của các cảnh báo trên hệ thống giám sát. Định kỳ báo cáo đầy đủ tình trạng xử lý cảnh báo hoặc khi có yêu cầu. 

· Kiểm tra định kỳ hàng tháng việc xử lý cảnh báo và log cảnh báo trên phần mềm giám sát, xử lý cảnh báo để tránh sự cố xảy ra.

d) Đối với việc phối hợp xử lý sự cố

· Phối hợp giải quyết sự cố một cách nhanh nhất, việc quản lý khắc phục sự cố làm tăng tính sẵn sàng và bảo đảm sự vận hành liên tục của hệ thống dịch vụ.
· Tuân thủ quy trình xử lý sự cố, quy định KPI xử lý sự cố.
· Xây dựng hướng dẫn xử lý việc phối hợp xử lý sự cố của từng hệ thống, nhân viên trực có thể sử dụng tài liệu hướng dẫn xử lý sự cố để xử lý sự cố xuất hiện trên hệ thống.

· Tất cả nhân viên thực hiện việc quản trị vận hành hàng ngày (trực giám sát, xử lý cảnh báo, xử lý sự cố) được đào tạo vận hành các hệ thống kỹ thuật thuộc phạm vi công việc hoặc liên quan đến nhiệm vụ được giao.

e) Đối với việc điều chỉnh các tham số

· Các tham số được điều chỉnh phải bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định, liên tục và tối ưu hiệu năng hoạt động.

· Nhân viên điều chỉnh tham số vận hành trong ngưỡng cho phép được nêu trong quy trình quản trị vận hành của từng hệ thống.

· Đưa ra tham số vận hành thiết bị trong quy trình từng hệ thống, căn chỉnh, cài đặt thiết bị sao cho bảo đảm thông số vận hành quy định.

· Tuân thủ quy trình quản lý tham số vận hành và việc điều chỉnh tham số vận hành của từng hệ thống để bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định, liên tục.

f) Đối với việc kiểm thử các tình huống

· Diễn tập đúng các tình huống sự cố của từng hệ thống, không ảnh hưởng đến hoạt động của các hệ thống khác đang hoạt động.

· Nhân viên trực phải nắm được các tình huống kiểm thử trước khi thực hiện.

· Trong trường hợp kiểm thử cần bổ sung công cụ, vật tư thì bên B phải cung cấp công cụ, vật tư phục vụ việc kiểm thử.

· Xây dựng kịch bản kiểm thử, lên kế hoạch thời gian kiểm thử, chuẩn bị hạ tầng cho việc kiểm thử, đánh giá rút kinh nhiệm sau buổi kiểm thử.

g) Đối với việc rà soát xử lý rủi ro

· Đánh giá chính xác toàn bộ rủi ro của hệ thống để có phương án xử lý, phối hợp đơn vị bảo trì, bảo hành xử lý 100% các rủi ro của hệ thống.

· Đánh giá hiện trạng hạ tầng của từng hệ thống, liệt kê các rủi ro có thể xảy ra gây ảnh hưởng đến hoạt động của từng hệ thống, phối hợp đơn vị bảo trì, bảo hành lên phương án thực hiện xử lý rủi ro, lên kế hoạch để xử lý rủi ro, xử lý và đóng rủi ro.
· Nhân viên quản trị vận hành phải hiểu và đánh giá được rủi ro của từng hệ thống.

h) Đối với việc báo cáo công việc định kỳ

· Các báo cáo được cập nhập đầy đủ theo đúng quy định, các báo cáo được báo đúng đối tượng, đúng hệ thống.

· Kiểm tra log định kỳ, đánh giá và tổng hợp thông tin, gửi báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu.

· Kiểm tra các báo cáo định kỳ bảo đảm sự đầy đủ, nhắc nhở rút kinh nhiệm nếu các báo cáo thiếu xót

· Bảo đảm hệ thống giám sát có chức năng xuất báo cáo, lưu log các cảnh báo sự cố, nhân viên hiểu và nắm được luồng báo cáo.

i) Phối hợp, hỗ trợ công tác quản trị hệ thống CNTT

· Nhà thầu có thiết bị KVM-IP (thiết bị cho phép kết nối tới thiết bị cần quản trị (máy chủ,..) thông qua IP) phục vụ việc hỗ trợ kết nối từ xa của cán bộ quản trị CNTT.

· Nhà thầu có trách nhiệm đấu nối cáp điện, bấm cáp mạng, đi cáp mạng (không bao gồm cáp, vật tư đi kèm) phục vụ hoạt động của các thiết bị CNTT lắp đặt trong TTDVTC của Bộ tại Hòa Lạc khi có yêu cầu.

3.2.3 Đối với an ninh bảo vệ, vệ sinh, cảnh quan

Bảo đảm an ninh bảo vệ, vệ sinh cảnh quan theo các yêu cầu cụ thể tại các Phụ lục kèm theo
3.3  Yêu cầu đối với nhà cung cấp dịch vụ về năng lực chuyên môn, tài chính, điều kiện kỹ thuật, công nghệ, kinh nghiệm và các yêu cầu khác

· Nhân sự thực hiện việc quản trị vận hành phải có trình độ chuyên môn đáp ứng và phù hợp yêu cầu công việc đối với từng vị trí cụ thể: quản trị vận hành hệ thống điện, lưu điện UPS, hệ thống điều hòa, hệ thống phát hiện chất lỏng, hệ thống giám sát môi trường, hệ thống phòng cháy, chữa cháy, hệ thống kiểm soát an ninh, hệ thống chống sét, tiếp địa, hệ thống thang máy, cấp thoát nước, hệ thống âm thanh, thông gió, hệ thống chiếu sáng, vệ sinh, sân vườn.

· Tuân thủ chính sách, quy định về an toàn bảo mật do nhà nước và Bộ Tài chính ban hành.

3.4  Danh mục các dịch vụ, hệ thống, thiết bị thuộc Trung tâm dịch vụ Tài chính của Bộ Tài chính tại Hòa Lạc cần thuê dịch vụ quản trị vận hành

	STT
	Hệ thống, dịch vụ
	Phụ biểu 02
	Phụ biểu 2A
	Phụ biểu 6B
	Phụ biểu 8B
	Phụ biểu 3A7
	Phụ biểu 32
	Phụ biểu 6A
	Phụ biểu 5B
	Phụ biểu 5A
	Phụ biểu 8A
	Phụ biểu 7A
	Phụ biểu 6.2
	Phụ biểu 6.2.1.2
	Phụ biểu 6.2.1.3
	Phụ biểu 3A3
	Phụ biểu 3A1
	Phụ biểu 3A2

	I
	Hệ thống điện, chống sét, tiếp địa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thiết bị máy phát điện dự phòng, trạm biến áp
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Hệ thống cấp nguồn hạ thế sau trạm biến áp và hệ thống tủ điện, Busway cho khối nhà 05 tầng
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Thiết bị tủ điện, tủ phân phối nguồn thông minh, thiết bị lưu điện UPS
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Thiết bị điện chiếu sáng, điện cho hệ thống cấp thoát nước, điện sân vườn: Thiết bị điện chiếu sáng
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Phần điện, điện chiếu sáng hành lang ngắm cảnh (Phụ biểu 3A1); Thiết bị điện ngoài nhà và phần điện
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Hệ thống chống sét, cắt lọc sét, tiếp địa
	
	
	
	x
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Hệ thống điều hòa, thông gió
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hệ thống điều hòa không khí khối văn phòng 
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Hệ thống điều hòa không khí chính xác Trung tâm dữ liệu
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Hệ thống thông gió 
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Hệ thống phòng cháy chữa cháy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hệ thống phòng cháy chữa cháy khí FM200 Trung tâm dữ liệu
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Hệ thống phòng cháy chữa cháy khối văn phòng
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	Hệ thống quản trị tập trung, âm thanh công cộng, mạng thoại và các hệ thống phụ trợ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hệ thống quản trị khối nhà 5 tầng (BMS) 
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Hệ thống quản trị trung tâm dữ liệu (DCIM) 
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Hệ thống camera giám sát 
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Hệ thống kiểm soát vào ra
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Hệ thống âm thanh công cộng, mạng thoại 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Thiết bị phát hiện rò rỉ chất lỏng, sàn nâng, vách ngăn 
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V
	Hệ thống thang máy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	VI
	Dịch vụ quản trị, vận hành hệ thống cấp thoát nước, vệ sinh sân vườn, cây xanh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	

	1
	Cấp nước, thoát nước và tự hoại
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	

	2
	Dịch vụ vệ sinh sân vườn, cây xanh, côn trùng và hạng mục khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	

	3
	Vệ sinh làm sạch tầng 1, 2, 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	

	4
	Vệ sinh làm sạch tầng 4, 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	

	5
	Vệ sinh làm sạch tầng kỹ thuật, tầng mái và khu vực thang máy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	

	6
	Vệ sinh mặt sàn phòng máy phát, phòng tủ biến áp, phòng chứa tủ trung thế, phòng chứa tủ phân phối tổng, phòng chứa điều khiển điều hòa chính xác (TTDVTC)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	

	7
	Vệ sinh vách kính
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x


Phụ lục 01

Chi tiết công việc và tần suất thực hiện các công việc thuê dịch vụ tại bảng sau:
	1. Hạng mục thuê quản trị vận hành hệ thống kỹ thuật
TT
	Hạng mục thuê dịch vụ
	Nội dung
	Vận hành mức 2
	Vận hành mức 1
	Tần suất thực hiện
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Ngày
	Tuần
	Tháng
	Quý
	6 
tháng
	Năm
	

	I
	Hệ thống điện, chống sét, tiếp địa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Theo quy trình quản lý hệ thống điện

	1.1
	Giám sát hệ thống điện, chống sét, tiếp địa
	Giám sát hệ thống trực tiếp hoặc qua BMS/DCIM 
	 
	X 
	X 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Kiểm tra theo check list
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.1
	Tủ trung thế
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Vệ sinh bề mặt tủ trung thế (phối hợp khi có yêu cầu của cơ quan cung cấp Điện)
	
	X
	
	
	
	
	
	
	2 tuần/lần

	
	
	Kiểm tra cách điện (phối hợp khi có yêu cầu của cơ quan cung cấp Điện)
	
	X
	
	
	
	
	
	
	2 tuần/lần

	1.2.2
	Máy biến áp
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Vệ sinh bề mặt máy biến áp (phối hợp khi có yêu cầu của cơ quan cung cấp Điện)
	
	X
	
	
	
	
	
	
	2 tuần/lần

	
	
	Kiểm tra cách điện, kiểm tra chất lượng dầu biến thế (phối hợp khi có yêu cầu của cơ quan cung cấp Điện)


	
	X
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3
	Máy phát điện
	Kiểm tra trực quan máy, các thông báo hiển thị trên máy
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Kiểm tra mực nhớt
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Kiểm tra mực nước làm mát
	 
	X
	
	 X
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Kiểm tra lọc khí (làm sạch nếu cần thiết)
	 
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 

	
	
	Kiểm tra mực dầu, rò rỉ
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Kiểm tra ắc quy và hệ thống sạc ắc quy của máy phát điện
	 
	X
	 X
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Kiểm tra ống nước làm mát, ống nhiên liệu
	 
	X
	X 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Kiểm tra mức dầu bôi trơn
	 
	X
	 X
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Kiểm tra nhiệt độ dầu bôi trơn
	 
	X
	 
	
	 
	X 
	 
	 
	 

	
	
	Kiểm tra áp suất dầu bôi trơn
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Kiểm tra rò rỉ hệ thống nhiên liệu
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Kiểm tra lọc tách nước
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Kiểm tra lọc nhiên liệu
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Kiểm tra rò rỉ hệ thống khí nạp
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Kiểm tra nhiệt độ khí nạp
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Kiểm tra áp suất khí nạp
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Kiểm tra hệ thống đường ống khí bảo đảm kín khít
	 
	X
	 X
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Kiểm tra màu khí thải khi chạy động cơ
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Kiểm tra nước ắc quy
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Kiểm tra điện áp DC ắc quy
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Kiểm tra cực và dây nối ắc quy
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	Kiểm tra chế độ chạy Auto/Manual khi vận hành
	 
	X
	 
	
	 X
	 
	 
	 
	 

	
	
	Kiểm tra điện áp khi vận hành
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Vệ sinh bề mặt thiết bị
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	

	1.2.4
	Tủ phân phối điện (Tủ hạ thế, tủ hòa, ATS, PDU…)
	Kiểm tra trực quan thiết bị, các thông báo hiển thị trên thiết bị (tần suất kiểm tra 3 lần)
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Vệ sinh bề mặt thiết bị
	
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	

	
	
	Kiểm tra điện áp, tần số, dòng điện, hệ số công suất…
	
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.5
	UPS
	Kiểm tra trực quan thiết bị, các thông báo hiển thị trên thiết bị (điện áp, tần số (vào/ra), kiểm tra even log, % tải, thời gian lưu điện…)
	
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Kiểm tra trạng thái quạt làm mát
	
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Kiểm tra các thông số khi chạy ở chế độ ắc quy (điện áp xả, dòng xả, nhiệt độ ắc quy…)
	
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 

	
	
	Nạp, xả ắc quy định kỳ 
	
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 

	
	
	Kiểm tra tổng điện áp, nhiệt độ, hình dạng của ắc quy
	
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Kiểm tra điện áp từng ắc quy 
	
	X
	 
	 X
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	Vệ sinh bề mặt thiết bị UPS
	
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	

	1.2.6
	Thiết bị điện chiếu sáng, điện cho hệ thống cấp thoát nước, điện sân vườn
	Kiểm tra hệ thống tủ điện:

- Bề mặt thiết bị

- Trạng thái các automat

- Dây và thanh kết nối trong tủ
	 
	X
	
	 X
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Kiểm tra bộ điều khiển thời gian, contactor
	 
	X
	 
	 X
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	Kiểm tra trạng thái hoạt động đèn chiếu sáng, đèn trụ chiếu sáng, đèn hắt cây (thay thế  thiết bị khi hỏng (bóng đèn, công tắc, ổ cắm, không bao gồm vật tư))
	
	X
	
	X
	
	
	
	
	

	1.2.7
	Hệ thống chống sét, cắt lọc sét, tiếp địa
	Kiểm tra trạng thái thiết bị, mối hàn bảo đảm theo tiêu chuẩn
	
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 

	1.3
	Xử lý cảnh báo
	Xử lý cảnh báo được thông báo tại hệ thống giám sát hoặc trên thiết bị
	X
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	Khi có phát sinh thay đổi

	1.4
	Xử lý sự cố
	Xử lý các sự cố phát sinh trong vận hành khai thác
	X
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	Khi có phát sinh thay đổi

	1.5
	Điều chỉnh các tham số
	Điều chỉnh các tham số theo thực tế vận hành bảo đảm tiêu chuẩn đã đề ra
	X
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	Điều chỉnh khi có phát sinh thay đổi

	1.6
	Kiểm thử các tính năng
	Kiểm thử các tính năng đặt ra bảo đảm tính sẵn sàng cung cấp dịch vụ
	X
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 

	1.7
	Rà soát xử lý rủi ro
	Rà soát định kỳ toàn bộ hệ thống, phát hiện sớm và xử lý các rủi ro tiềm ẩn
	X
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 

	1.8
	Báo cáo định kỳ
	Nhật ký vận hành
	
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Báo cáo tuần
	
	X
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Báo cáo tháng
	
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 

	II
	Hệ thống điều hòa, thông gió
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Giám sát hệ thống Điều hòa, thông gió
	Giám sát hệ thống trực tiếp hoặc qua BMS/DCIM 
	 
	X 
	 X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Kiểm tra theo check list
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.1
	Chiller
	Kiểm tra trực quan thiết bị, các thông báo hiển thị trên thiết bị (mạch điều khiển, mạch lạnh và hệ nguồn, kiểm tra even log…)

- Đối với Chiller cho TTDL: thực hiện 3 lần.

- Đối với Chiller cho toà nhà: thực hiện 1 lần.
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Compressor: kiểm tra mức dầu, áp suất cao của dầu, áp suất thấp của dầu, áp suất dầu, nhiệt độ dầu, nhiệt độ đầu đẩy, nhiệt độ đầu đẩy quá nhiệt, PRV mở.
	
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Motor: kiểm tra điện áp, tần số của nguồn cung cấp, phần trăm đầy tải và dòng điện.
	
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Bình bay hơi: kiểm tra áp suất bình bay hơi, nhiệt độ chất lỏng cài đặt, nhiệt độ môi chất tải lạnh, nhiệt độ chất lỏng ra và  nhiệt độ hồi máy làm lạnh và trạng thái công tắc dòng.
	
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Condenser:  kiểm tra áp suất bình ngưng, nhiệt độ bão hòa, nhiệt độ chất lỏng đi và hồi về máy làm lạnh, trạng thái công tắc dòng.
	
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Chiller: kiểm tra rò rỉ nước, áp suất gas lạnh, hệ thống ống
	
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Vệ sinh bề mặt thiết bị
	
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	

	2.2.2
	CRAC
	Kiểm tra trực quan thiết bị, các thông báo hiển thị trên thiết bị (Kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm cài đặt và thực tế, tình trạng quạt, lọc gió, kiểm tra even log…)
	
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Vệ sinh bề mặt CRAC
	
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	

	
	
	Quạt dàn lạnh: kiểm tra thông số, chức năng hoạt động
	
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 

	
	
	Bộ tạo ẩm: kiểm tra thông số, chức năng hoạt động
	
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 

	
	
	Bộ heater: kiểm tra thông số, chức năng hoạt động
	
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 

	
	
	Kiểm tra cảm biến áp suất khí
	
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 

	
	
	Vệ sinh lọc Y trước bơm tuần hoàn
	
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 

	
	
	Kiểm tra dòng điện của quạt
	
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 

	2.2.3
	Dàn trao đổi nhiệt không khí lạnh kiểu âm trần nối ống (FCU)
	Vệ sinh bề mặt thiết bị FCU
	
	X
	 
	 
	
	X
	
	
	

	2.2.4
	Hệ thống bơm nước lạnh
	Kiểm tra trực quan thiết bị, các thông báo hiển thị trên hệ thống điều khiển thiết bị (hệ thống điều khiển, hệ nguồn, kiểm tra even log…)
	
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Kiểm tra tình trạng làm việc, vòng bi, đệm kín nước, xả không khí cho bơm, kiểm tra lại khớp nối truyền động.
	
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 

	
	
	Kiểm tra áp suất trước và sau bơm để bảo đảm bộ lọc không bị tắc
	
	X
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Kiểm tra việc chuyển đổi luân phiên các bơm 
	
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Kiểm tra dòng điện các bơm 
	
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.5
	Hệ thống thông gió, quạt tăng áp
	Kiểm tra độ kín gió các khớp nối mềm giữa đường ống và quạt điện công nghiệp
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Kiểm tra các cửa gió 
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Kiểm tra vận hành thử quạt bảo đảm hoạt động tốt, không bị rung lắc và có tiếng động lạ
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Kiểm tra tủ điện điều khiển bảo đảm các mối nối, tiếp điểm luôn được xiết chặt (trong trường hợp các mối nối, tiếp điểm bị lỏng thì trách nhiệm xiết chặt lại), các công tắc nút ấn hoạt động tốt. Vệ sinh bụi bẩn trong tủ
	
	X
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	
	

	
	
	Kiểm tra và vệ sinh bụi bẩn tại tất cả các cửa gió trên đường ống
	
	X
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	

	
	
	Kiểm tra xiết lại cầu đấu của động cơ quạt, vệ sinh cánh tản nhiệt của động cơ, tra mỡ ổ bi
	
	X
	 
	 
	 
	X 
	
	 
	 

	
	
	Kiểm tra xiết chặt bulong giữ quạt, kiểm tra lò xo giảm chấn nếu có hiện tượng kém đàn hồi cần có biện pháp thay thế
	
	X
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	2.2.6
	Tủ điều khiển trung tâm
	Vệ sinh bề mặt tủ điều khiển
	
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	

	2.2.7
	Hệ thống tủ điện cung cấp nguồn cho hệ thống Chiller
	Kiểm tra trực quan thiết bị, các thông báo hiển thị trên thiết bị
	
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Vệ sinh bề mặt thiết bị
	
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	

	
	
	Kiểm tra điện áp, tần số, dòng điện, hệ số công suất…
	
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.8
	Sàn nâng, vách ngăn (Mặt sàn, vách ngăn;
Dưới sàn nâng;
Hệ chân sàn, thanh giằng, tiếp địa…)
	Kiểm tra bề mặt, chân đế, xiết chặt ốc nối giữa các thanh giằng của sàn nâng
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	
	 X
	 


	2.3
	Xử lý cảnh báo
	Xử lý cảnh báo trên hệ thống giám sát
	X
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	Khi có phát sinh thay đổi

	2.4
	Xử lý sự cố
	Xử lý các sự cố phát sinh trong vận hành khai thác
	X
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	Khi có phát sinh thay đổi

	2.5
	Điều chỉnh các tham số
	Điều chỉnh các tham số theo thực tế vận hành bảo đảm tiêu chuẩn đã đề ra
	X
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	Điều chỉnh khi có phát sinh thay đổi

	2.6
	Kiểm thử các tính năng
	Kiểm thử các tính năng đặt ra bảo đảm tính sẵn sàng cung cấp dịch vụ
	X
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 

	2.7
	Rà soát xử lý rủi ro
	Rà soát định kỳ toàn bộ hệ thống, phát hiện sớm và xử lý các rủi ro tiềm ẩn
	X
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 

	2.8
	Báo cáo định kỳ
	Nhật ký vận hành
	
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Báo cáo tuần
	
	X
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Báo cáo tháng
	
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 

	III
	Hệ thống phòng cháy chữa cháy 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3.1
	Giám sát hệ thống PCCC
	Giám sát hệ thống qua BMS/DCIM 
	 
	X 
	 X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Kiểm tra theo check list
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1
	Hệ thống HSSD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Kiểm tra định kỳ
	Vệ sinh bề mặt thiết bị
	
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	

	
	
	Kiểm tra trạng thái đèn LED tủ điều khiển tập trung (bao gồm trạng thái các đầu báo khói, điểm dò khói) (Tần suất thực hiện 3 lần)
	
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Vệ sinh bộ lọc khí
	
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 

	
	
	Kiểm tra trạng thái hoạt động của đèn còi
	
	X
	X 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	
	
	Kiểm tra kết nối và trạng thái dây
	
	X
	 X
	 
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	Test cảnh báo giả
	
	X
	 
	 
	 
	
	 X
	 
	 

	3.2.2
	Hệ thống FM200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Bình FM200
	Kiểm tra áp suất
	
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Đầu dò khói
	Test thử
	
	X
	 
	 
	X
	
	 
	 
	 

	 
	Đầu dò nhiệt
	Test thử
	
	X
	 
	 
	X
	
	 
	 
	 

	 
	Bộ điều khiển trung tâm
	Kiểm tra trạng thái hoạt động hệ thống (tần suất thực hiện 3 lần)
	
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nút bấm xả khí
	Test thử (tần suất thực hiện 3 lần)
	
	X
	 X
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	Đèn còi, đầu dò khói, đầu dò nhiệt
	Kiểm tra
	
	X
	 X 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	Còi
	Test thử
	
	X
	X 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	Dây tín hiệu + dây nguồn
	Kiểm tra kết nối và trạng thái dây
	
	X
	 
	 
	
	X
	 
	 
	 

	 
	 
	Vệ sinh bề mặt thiết bị
	
	X
	 
	 
	 
	
	 
	 X
	 

	3.2.3
	Hệ thống PCCC tòa nhà
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Bình FOAM

 
	Vệ sinh bề mặt thiết bị
	 
	X
	 
	 
	
	 
	 
	 X
	

	
	
	Kiểm tra áp suất khí trong bình qua đồng hồ hiển thị áp
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Tủ điều khiển bơm

 
	Vệ sinh bề mặt thiết bị
	 
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	

	
	
	Kiểm tra điện áp bằng đồng hồ đo
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.4
	Tủ báo cháy
	Kiểm tra tủ báo cháy trung tâm 1, 2 (tần suất thực hiện 3 lần)
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Kiểm tra tình trạng màn hình (tần suất thực hiện 3 lần)
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Kiểm tra tình trạng các nút ấn tại tủ (tần suất thực hiện 3 lần)
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Kiểm tra số lượng báo Alarm (tần suất thực hiện 3 lần)
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Kiểm tra số lượng báo Trouble (tần suất thực hiện 3 lần)
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Kiểm tra số lượng báo Disble (tần suất thực hiện 3 lần)
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.5
	Bơm PCCC
	Kiểm tra áp suất bơm pccc
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Kiểm tra tình trạng các van
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Kiểm tra tình trạng các mặt bích khớp nối
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Kiểm tra tình trạng bơm chính
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Kiểm tra các van vào bình giãn nở
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Kiểm tra tủ điện điều khiển
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Kiểm tra các công tắc điều khiển (tần suất thực hiện 3 lần)
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Kiểm tra môi trường phòng máy (rò rỉ nước)
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Kiểm tra khóa cửa
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Kiểm tra mức nước bồn chữa cháy tầng mái
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Kiểm tra, chạy thử bơm cứu hỏa
	 
	X
	 
	
	 
	X 
	 
	 
	 

	3.3
	Xử lý cảnh báo
	Xử lý cảnh báo trên hệ thống giám sát
	X
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	Khi có phát sinh thay đổi

	3.4
	Xử lý sự cố
	Xử lý các sự cố phát sinh trong vận hành khai thác
	X
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	Khi có phát sinh thay đổi

	3.5
	Điều chỉnh các tham số
	Điều chỉnh các tham số theo thực tế vận hành bảo đảm tiêu chuẩn đã đề ra
	X
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	Điều chỉnh khi có phát sinh thay đổi

	3.6
	Kiểm thử các tính năng
	Kiểm thử các tính năng đặt ra bảo đảm tính sẵn sàng cung cấp dịch vụ
	X
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 

	3.7
	Rà soát xử lý rủi ro
	Rà soát định kỳ toàn bộ hệ thống, phát hiện sớm và xử lý các rủi ro tiềm ẩn
	X
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 

	3.8
	Báo cáo định kỳ
	Nhật ký vận hành
	
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Báo cáo tuần
	
	X
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Báo cáo tháng
	
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 

	IV
	Hệ thống quản trị tập trung, âm thanh công cộng, mạng thoại và các hệ thống phụ trợ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Giám sát quản trị tập trung, âm thanh công cộng, mạng thoại và các hệ thống phụ trợ
	Giám sát hệ thống trực tiếp hoặc qua BMS/DCIM 
	
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2
	Kiểm tra theo check list
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2.1
	Hệ thống tủ điều khiển DDC (BMS)
	Kiểm tra trạng thái tủ điều khiển, các kết nối, cầu đấu, máng cáp
	 
	X
	
	 X
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2.2
	Giám sát thiết bị CNTT 
	Giám sát thiết bị CNTT trong các khu rack, hỗ trợ cắm các thiết bị KVM để truy nhập trực tiếp thiết bị CNTT cho các đơn vị trong Bộ Tài chính
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2.3
	Camera
	Kiểm tra tình trạng vật lý của thiết bị (vệ sinh nếu thiết bị bụi, bẩn)
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 
	
	

	
	
	Kiểm tra kết nối, hình ảnh hiển thị
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Bộ điều khiển
	Kiểm tra tình trạng vật lý của thiết bị (vệ sinh nếu thiết bị bụi, bẩn)
	 
	X
	
	 X
	 
	 
	 
	
	

	
	
	Kiểm tra tình trạng, chức năng hoạt động của bộ điều khiển
	 
	X
	
	X 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Nguồn và cáp nguồn cho camera
	Kiểm tra trạng thái và kết nối
	 
	X
	
	 X
	 
	 
	 
	
	 

	4.2.4
	Hệ thống kiểm soát vào ra
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Kiểm tra tình trạng hoạt động đầu đọc thẻ, mắt đọc thẻ, khoá từ và các thiết bị phụ trợ thuộc hệ thống (bao gồm vị trí đầu nối, kết nối nguồn điện).
	 
	X
	
	 
	 
	 
	 
	X
	 

	
	
	Vệ sinh bề mặt thiết bị đầu đọc thẻ
	 

 
	X
	
	 

 
	 

 
	 

 
	 

 
	X
	 

 

	4.2.5
	Hệ thống Âm thanh công cộng
	Tình trạng hoạt động của hệ thống âm thanh và các thiết bị phụ kiện đi kèm
	 
	X
	
	 X
	 
	
	
	 
	 

	4.2.6
	Thiết bị phát hiện rò rỉ chất lỏng (Bảng điều khiển, cáp phát hiện chất lỏng)
	Kiểm tra trạng thái thiết bị, dây cáp, các vị trí đấu nối, nguồn điện cấp cho bảng điều khiển
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.3
	Xử lý cảnh báo hệ thống
	Xử lý cảnh báo trong vận hành khai thác phần mềm, thiết bị
	X
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	Khi có phát sinh thay đổi


	4.4
	Xử lý sự cố hệ thống
	Xử lý các sự cố phát sinh trong vận hành khai thác phần mềm, thiết bị
	X
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	Khi có phát sinh thay đổi

	4.5
	Điều chỉnh các tham số hệ thống 
	Điều chỉnh các tham số của phần mềm hoặc thiết bị theo thực tế vận hành bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật
	X
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	Điều chỉnh khi có phát sinh thay đổi

	4.6
	Kiểm thử các tính năng
	Kiểm thử các tính năng đặt ra bảo đảm tính sẵn sàng cung cấp dịch vụ
	X
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	Kiểm thử kết hợp liên động các hệ thống liên quan

	4.7
	Rà soát xử lý rủi ro
	Rà soát định kỳ toàn bộ hệ thống, phát hiện sớm và xử lý các rủi ro tiềm ẩn
	X
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 

	4.8
	Báo cáo định kỳ
	Nhật ký vận hành
	
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Báo cáo tuần
	
	X
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Báo cáo tháng
	
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 


2. Hạng mục thuê dịch vụ quản trị vận hành hệ thống thang máy, cấp thoát nước, vệ sinh, sân vườn cây xanh, côn trùng, an ninh bảo vệ

	TT
	Hạng mục
	Nội dung
	 

Vận hành mức 2
	 

Vận hành mức 1
	 

Nhân viên vệ sinh
	 

Nhân viên bảo vệ 
	Tần suất giám sát kiểm tra
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	Ngày
	Tuần
	Tháng
	Quý
	6 
tháng
	Năm
	

	V
	Dịch vụ quản trị vận hành hệ thống thang máy khối nhà Trung tâm dich vụ Tài chính 5 tầng: Vận hành hệ thống thang máy theo đúng hướng dẫn của nhà cung cấp, lắp đặt thiết bị. Thực hiện công tác phòng ngừa rủi ro cho toàn bộ hệ thống; Lập lịch theo dõi thiết bị để báo cáo bên mời thầu chủ động trong việc mua sắm linh kiện, thiết bị dự phòng phục vụ công tác sửa chữa, thay thế. (Nhân viên vận hành mức 2: Thực hiện việc cứu hộ, xử lý cảnh báo, điều chỉnh tham số, rà soát xử lý rùi ro)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Thực hiện công việc 
	- Vệ sinh phòng máy, thiết bị trong phòng máy

- Kiểm tra bề mặt ngoài của thắng điện tử, của trạng thái khi thang máy vận hành, đèn báo các loại, các nút nhấn, đèn cấp cứu, tình trạng của đầu car, hộp bảo vệ chuyển đổi tốc độ, Dooklock, điện thoại cứu hộ, màn hình hiển thị vị trí và chiều thang, chuông báo, hộp bảo vệ cửa thoát hiểm, tình trạng hố thang, hố pit và các biển báo.
	 
	X
	
	
	
	
	X
	 
	 
	 
	 

	
	
	Kiểm tra tình trạng hoạt động của máy kéo, cáp kéo; Kiểm tra hệ thống điều khiển, tủ điều khiển, hộp đấu dây cầu trì
	 
	X
	
	
	
	
	X
	 
	 
	 
	 

	
	
	Kiểm tra các tiếng kêu bất thường
	 
	X
	
	
	X
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	Thực hiện việc cứu hộ khi thang máy có sự cố trong các tình huống khẩn cấp (Phải tuân thủ quy trình cứu hộ thang máy nếu được trúng thầu)
	X
	X
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	Khi phát sinh 

	
	
	Thực hiện các nội dung công việc vệ sinh, kiểm tra theo phụ biểu 7A
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Xử lý cảnh báo
	Xử lý cảnh báo của hệ thống thang máy (Trừ trường hợp phải sửa chữa,  thay thế, linh kiện, phụ kiện,…)
	X
	X
	
	
	X
	
	
	
	 
	 
	 Xử lý các cảnh báo của hệ thống thang máy

	3
	Điều chỉnh các tham số
	Điều chỉnh các tham số theo thực tế vận hành bảo đảm tiêu chuẩn đã đề ra như tốc độ, tải trọng,…
	X
	X
	
	
	
	X
	
	
	 
	 
	 

	4
	Rà soát xử lý rủi ro
	Rà soát định kỳ toàn bộ hệ thống, phát hiện sớm và xử lý các rủi ro tiềm ẩn
	X
	X
	
	
	
	
	X
	
	 
	 
	 

	5
	Báo cáo định kỳ
	Nhật ký vận hành
	
	X
	
	
	X
	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	Báo cáo tuần
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	 
	 
	 

	VI
	Dịch vụ quản trị, vận hành hệ thống cấp thoát nước, vệ sinh sân vườn, cây xanh
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	6.1
	Cấp nước, thoát nước và tự hoại; Vận hành hệ thống theo đúng hướng dẫn của nhà cung cấp, lắp đặt thiết bị. Thực hiện công tác phòng ngừa rủi ro cho toàn bộ hệ thống. Lập lịch theo dõi thiết bị để báo cáo bên mời thầu chủ động trong việc mua sắm linh kiện, thiết bị dự phòng phục vụ công tác sửa chữa, thay thế (Các vật tư, linh kiện, thiết bị do bên mời thầu cung cấp, Bên B có trách nhiệm thay thế, xử lý sự cố)
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	1


	Thực hiện công việc 


	Bể chứa (Bể ngầm, bể nước thải, bể cấp nước sinh hoạt): Kiểm tra mức bể nước bảo đảm mức nước duy trì theo quy định, tình trạng kết cấu bể (Vết nứt, vỡ,..bất thường)
	
	X
	
	
	
	X
	
	X
	 
	 
	 Kiểm tra mức nước hàng  tuần, Kiểm tra tình trạng kết cấu bể theo quý

	
	
	Bể tự hoại: Kiểm tra mức nước bảo đảm mức nước duy trì theo quy định, tình trạng kết cấu bể (Vết nứt, vỡ,..bất thường)
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	

	
	
	Kiểm tra và vận hành hệ thống cấp nước, thoát nước bảo đảm hoạt động ổn định, an toàn và tiết kiệm
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	

	
	
	Bơm nước: Kiểm tra hoạt động của bơm; Khi bơm hoạt động không có tiếng ồn lạ, không bị rung lắc, mùi khét bắt thường; Khi bơm hoạt động theo dõi áp lực và mức nước; 
	
	X
	
	
	X
	
	
	
	
	 
	 

	
	
	Bơm nước: Thực hiện vệ sinh và bảo dưỡng định kỳ 
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	
	

	
	
	- Kiểm tra và xử lý sự cố hệ thống thoát nước mưa: Cống, hố ga, đường cấp, thoát nước; 
- Kiểm tra và xử lý sự cố tình trạng hệ thống đường ống bảo đảm không có sự rò rỉ (sữa chữa các lỗi của đường ống có thể gây ảnh hưởng đến việc cấp, thoát nước)
	
	X
	
	
	X
	
	
	
	
	 
	 

	
	
	Kiểm tra và xử lý sự cố hệ thống tưới nước, bảo đảm Hoạt động ổn định, không bị rò rỉ nước
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Xử lý cảnh báo, sự cố
	Xử lý cảnh báo; Xử lý các sự cố phát sinh trong vận hành khai thác hệ thống cấp nước, thoát nước và tự hoại 
	X
	X
	
	
	X
	
	
	
	
	 
	 

	3
	Điều chỉnh các tham số  và rà soát xử lý rùi ro
	Điều chỉnh các tham số theo thực tế vận hành bảo đảm tiêu chuẩn đã đề ra như mức nước, dừng bơm, chạy bơm; Kiểm tra tình trạng bất thường hay không bằng trực quan hàng ngày (Tình trạng của thiết bị; Kiểm tra rò rỉ đường ống,…)
	X
	X
	
	
	X
	
	
	
	
	 
	 

	6.2
	Dịch vụ vệ sinh, sân vườn, cây xanh, côn trùng và hạng mục khác: Nhà thầu phải chuẩn bị các công cụ, dụng cụ, dung dịch, hoá chất (Phụ biểu 6.2) để thực hiện các nội dung công việc theo yêu cầu (Dung dịch, hoá chất sử dụng phải được cơ quan thẩm quyền cho phép)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Dịch vụ vệ sinh ngoài nhà, sân vườn, cây xanh, côn trùng và hạng mục khác.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1.1
	Dịch vụ vệ sinh ngoài nhà, sân vườn, cây xanh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thực hiện công việc 

 
	Làm sạch và duy trì vệ sinh ngoại cảnh tòa nhà, Hệ thống sân vườn, đường giao thông nội bộ, cổng, nhà bảo vệ.
	 
	 
	X
	
	X
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	Làm sạch vệ sinh đường lên xuống 2 bên tòa nhà
	 
	 
	X
	
	
	X
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	Làm sạch vệ sinh vách kính đường lên xuống 2 bên tòa nhà 
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	Làm theo tần xuất và khi có yêu cầu của đơn vị chủ quản tòa nhà

	
	
	- Thu gom rác thải vào địa điểm tập kết và chuyển lên xe rác; 

- Khu vực tập kết rác: Toàn bộ rác thải phải được tập kết tại xe rác, không để nước thải của rác chảy ra ngoài thùng đựng (Trường hợp có nước thải chảy ra ngoài cần xử lý ngay, không để lại mùi hôi).
	 
	 
	X
	
	X
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	Vệ sinh lau kính mặt ngoài nhà dưới 4m (bao gồm mặt trong và mặt ngoài của kính).
	 
	 
	X
	
	
	X
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	Dùng máy phun áp lực làm sạch hệ thống sân vườn, đường giao thông nội bộ, cổng, hàng rào, cống máng nước, hố ga. Tẩy các vết dầu mỡ khu vực đỗ xe.
	
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	

	
	
	Vệ sinh lau kính mặt ngoài nhà từ 4m trở lên (bao gồm mặt trong và mặt ngoài của kính).
	 
	 
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	 

	
	
	Vệ sinh mặt ngoài tòa nhà (Phần tường bao quanh tòa nhà và tấm ốp Aluminum), cột chịu lực 
	 
	 
	X
	
	
	
	
	
	
	X
	 

	
	
	Làm sạch các biển báo, biển chi dẫn, biển nội quy trong khuôn viên toà nhà
	
	
	X
	
	
	X
	
	
	
	
	

	6.2.1.2
	Hạng mục cây xanh: Bên B bảo đảm có máy móc, phương tiện, công cụ, dụng cụ (Phụ biểu 6.2.1.2), các loại phân bón, thuốc trừ sâu để thực hiện việc duy trì chăm sóc cây xanh (Phân bón, hoá chất, thuốc trừ sâu phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép sử dụng). Toàn bộ cây trong danh mục chăm sóc luôn tươi xanh, không sâu bệnh, bị chết; Nếu cây bị chết, bị sâu bệnh do quá trình chăm sóc phải có trách nhiệm trồng đền bù đúng chúng loại, số lượng cây tương đương, trừ trường hợp do thiên tai (Có biên bản xác nhận của hai bên)
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Thực hiện công việc 
	Cắt tỉa bảo đảm cảnh quan, an toàn và phát triển
	 
	 
	X
	
	
	
	X
	
	
	
	 

	
	
	Bón phân định kỳ 
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	

	
	
	Làm cỏ, vun gốc
	
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	
	

	
	
	Tưới cây
	 
	 
	X
	
	X
	
	
	
	
	
	 

	
	
	Phun thuốc trừ sâu 
	 
	 
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	 

	6.2.1.3
	Hạng mục Côn trùng (Phụ biểu 6.2.1.3): Bên B có trách nhiệm chuẩn bị các công cụ, dụng cụ, vật tư, hoá chất (Hoá chất, thuốc phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép sử dụng)
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Thực hiện công việc 
	Đặt bẫy chuột bảo đảm khu vực sau không có chuột: Sân vườn, khu vực chứa rác thải, trong khu vực làm việc, phòng họp; Khu vực bên ngoài hệ thống tủ cáp điện, phòng máy phát điện, phòng trạm biến áp, phòng chứa tủ trung thế, phòng chứa tủ phân phối tổng, phòng chứa điều khiển điều hòa chính xác;  phòng kỹ thuật, tầng mái, tầng kỹ thuật, khu vực ranh giới công trình lân cận, ranh giới với vỉa hẻ.
	 
	 
	X
	
	
	X
	
	
	
	
	 

	
	
	Phun thuốc diệt muỗi, ruồi, kiến, gián, côn trùng: Khu vực hệ thống tủ chứa đường ống cáp điện, dụng cụ chữa cháy, dọc theo hành lang các tầng của toà nhà, cầu thang bộ, kho để dụng cụ, nhà vệ sinh, các hộp kỹ thuật, phòng điều khiển thang máy và thang máy; Khu vực chứa rác thải, hệ thống cống rãnh, bãi đậu xe, khu sân vườn; tầng kỹ thuật, tầng mái
	 
	 
	X
	
	
	
	
	X
	
	 
	 

	
	
	Phun thuốc diệt muỗi, ruồi, kiến, gián, côn trùng: Khu vực phòng làm việc, kho lưu trữ thiết bị, phòng họp
	
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	

	
	
	Kiểm tra tất cả các khu vực của tòa nhà , trường hợp tồn tại hay phát sinh hoạt động gây hại do mối, chuột, côn trùng thì phải tiến hành xử lý ngay và không làm ảnh hưởng đến các hoạt động khác
	 
	 
	X
	
	
	X
	
	
	
	 
	 

	6.2.1.4
	Hạng mục khác
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	
	Thực hiện 
	Sơn sửa các vết bẩn, vết nứt thông thường (Bên B có trách nhiệm chuẩn bị công cụ, dụng cụ, vật tư); Bảo dưỡng khóa cửa.
	 
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	 
	 

	6.3
	Vệ sinh làm sạch tầng  1, 2, 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 Thực hiện công việc 
	Làm sạch vệ sinh các phòng ban chức năng đã đưa vào sử dụng: Phòng nhân viên kỹ thuật, Văn phòng, phòng giám sát hệ thống, phòng lễ tân; Làm sạch thảm chùi chân, thảm thang máy.
	 
	 
	X
	
	X
	
	
	
	
	 
	 

	
	
	Làm sạch vệ sinh các phòng ban chức năng chưa đưa vào sử dụng: Phòng nhân viên kỹ thuật, Văn phòng
	 
	 
	X
	
	
	
	X
	
	
	 
	 

	
	
	Làm sạch duy trì vệ sinh các sảnh, hành lang (Bao gồm bậc lên xuống tại sảnh toà nhà)
	 
	 
	X
	
	X
	
	
	
	
	 
	 

	
	
	Làm sạch (sàn nhà, tường, cửa ra vào,…), duy trì vệ sinh phòng vệ sinh (Bao gồm các thiết bị trong nhà vệ sinh), đặt giấy vệ sinh, nước rửa tay. Sửa chữa và thay thế các thiết bị trong nhà vệ sinh (Vật tư và thiết bị do bên mời thầu cung cấp)
	 
	 
	X
	
	X
	
	
	
	
	 
	 

	
	
	Làm sạch các vết bẩn chân tường, quét mạng nhện trần, đèn
	
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	
	

	
	
	Đánh bóng sàn, sảnh và hành lang bằng máy và hoá chất
	
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	

	
	
	Làm sạch vệ sinh sàn các phòng kỹ thuật, nguồn, máy chủ, lưu trữ, kho, phòng để bình chữa cháy đã đưa vào sử dụng
	 
	 
	X
	
	X
	
	
	
	
	 
	 

	
	
	Làm sạch vệ sinh sàn các phòng kỹ thuật, nguồn, máy chủ, lưu trữ, kho, phòng để bình chữa cháy chưa đưa vào sử dụng
	 
	 
	X
	
	
	
	
	
	X
	 
	 

	
	
	Làm sạch vệ sinh khu vực cầu thang thoát hiểm tầng 1 đến tầng mái (Làm sạch, quét mạng nhện, trần, tường, đèn cầu thang bộ; Làm sạch bậc lên xuống, lan can vịn)
	 
	 
	X
	
	
	X
	
	
	
	 
	 

	
	
	Thu gom rác thải vào địa điểm tập kết trong khuôn viên tòa nhà
	 
	 
	X
	
	X
	
	
	
	
	
	 

	
	
	Vệ sinh lau kính cửa ra vào các tầng, cửa ra vào, cửa sổ, Làm sạch biển chỉ dẫn, bảng tin, sơ đồ tầng, thùng chứa rác và nước thải, cây nước, hộp cứu hoả.
	 
	 
	X
	
	
	X
	
	
	
	
	 

	
	
	Làm sạch vệ sinh vách tường các hành lang, sảnh
	 
	 
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	 

	6.4
	Vệ sinh làm sạch tầng  4, 5 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Thực hiện công việc
	Làm sạch, vệ sinh các sảnh, hành lang; Thu gom rác thải vào địa điểm tập kết trong khuôn viên tòa nhà
	 
	 
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	 Làm theo tần suất và khi có yêu cầu của đơn vị chủ quản tòa nhà

 



	
	
	Làm sạch, vệ sinh sàn các phòng kỹ thuật, máy chủ, lưu trữ, kho, phòng để bình chữa cháy
	 
	 
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	

	
	
	Đánh bóng sàn, sảnh và hành lang bằng máy và hoá chất
	
	
	x
	
	
	
	
	
	X
	
	

	
	
	Vệ sinh lau kính cửa ra vào các tầng, cửa ra vào, cửa sổ, làm sạch biển chỉ dẫn, bảng tin, sơ đồ tầng, thùng chứa rác và nước thải, hộp cứu hoả.
	 
	 
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	

	
	
	Làm sạch vệ sinh vách tường trong các phòng: Mặt vách tường sảnh, hành lang
	 
	 
	X
	
	
	
	
	
	
	X
	

	6.5
	Vệ sinh làm sạch tầng kỹ thuật, tầng mái và khu vực thang máy
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Thực hiện công việc  
	Làm sạch vệ sinh sàn các phòng kỹ thuật, khu vực để máy bơm, khu vực bể nước mái, khu vực để thiết bị điều hòa; Thu gom rác thải vào địa điểm tập kết trong khuôn viên tòa nhà
	 
	 
	X
	
	
	X
	
	
	
	
	 

	
	
	Làm sạch vệ sinh tầng mái, sân ngoài trời, khu vực trồng cỏ, khu vực ngắm cảnh tầng mái (bao gồm khu vực bậc thang ngắm cảnh), hệ thống máng thoát nước, cửa ra vào
	 
	 
	X
	
	
	X
	
	
	 
	 
	 

	
	
	Dùng máy phun áp lực làm sạch sàn tầng mái, sàn tầng kỹ thuật, khu vực ngắm cảnh tầng mái (bao gồm khu vực bậc thang ngắm cảnh)
	
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	

	
	Khu vực thang máy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thực hiện công việc 
	Làm sạch, tẩy sạch các vết bẩn trên sàn, cửa, trần, đèn, bảng bấm nút thang máy và vách Inox trong buồng thang máy
	
	
	X
	
	X
	
	
	
	
	
	

	
	
	Làm sạch toàn bộ khung cửa và cánh cửa thang máy các tầng
	
	
	X
	
	X
	
	
	
	
	
	

	6.6
	Vệ sinh mặt sàn phòng máy phát, phòng tủ biến áp, phòng chứa tủ trung thế, phòng chứa tủ phân phối tổng, phòng chứa điều khiển điều hòa chính xác (TTDL)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Vệ sinh mặt sàn
	- Quét, dọn vệ sinh, hút bụi toàn bộ mặt sàn
- Lau chùi, vệ sinh những khu vực mặt sàn có dầu, nước.
- Nhân viên vệ sinh thực hiện dưới sự giám sát của cán bộ kỹ thuật
- Đối với các phòng tủ biến áp, phòng chứa tủ trung thế, chỉ phối hợp thực hiện khi có yêu cầu và sự giám sát, hướng dẫn của các đơn vị quản lý.
	
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	
	

	6.7
	Nhật ký công việc và báo cáo cho mục 6
	Nhật ký công việc
	
	
	X
	
	X
	
	
	
	
	
	

	
	
	Báo cáo 
	
	
	X
	
	
	X
	
	
	
	
	

	VII
	DỊCH VỤ AN NINH: Nhà thầu phải chuẩn bị gậy cao su, bộ đàm, trang phục cho nhân viên bảo vệ.

- Bảo đảm thường trực 24/7 tối thiểu đối với các vị trí: Tối thiểu 03 vị trí, mỗi vị trí tối thiểu 01 người  (Cổng tòa nhà; Trực camera và sảnh ra vào; Xung quan sân vườn, phía trong khu vực hàng rào). 

- Bên B đề xuất thêm 01 vị trí ca trưởng (Thường trực 24/7) ngoài 03 vị trí theo yêu của của E-HSMT.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Bảo đảm an ninh, an toàn 
	Quản lý và giám sát người ra vào toà nhà; Bảo đảm an ninh trật tự trong tòa nhà; Giám sát quản lý các hoạt động liên quan tới công tác phòng cháy chữa cháy toà nhà
	 
	 
	 
	X
	X
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho người và tài sản thuộc phạm vi toà nhà; Khi có vấn đề ảnh hưởng đến an ninh, an toàn tòa nhà  (Bao gồm PCCC) có trách nhiệm thông báo ngay cho cơ quan chức năng và đơn vị chủ quản tòa nhà.
	 
	 
	 
	X
	X
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Kiểm tra, tuần tra và phát hiện những bất thường của hệ thống tường rào quanh tòa nhà
	 
	 
	 
	X
	X
	
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Phối hợp với bộ phận kỹ thuật kiểm tra, phát hiện
	Hệ thống chiếu sáng có hoạt động hay không (phát hiện các bóng đèn hỏng để báo bộ phận kỹ thuật)
	 
	 
	 
	X
	X
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Kiểm tra hệ thống Camera hoạt động tốt hay không tốt
	 
	 
	 
	X
	X
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Tình trạng tủ PCCC vách tường có đầy đủ thiết bị hay không
	 
	 
	 
	X
	X
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Hệ thống thang máy hoạt động hay không
	 
	 
	 
	X
	X
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Hệ thống cửa, cổng khóa cửa các khu vực văn phòng, kho…
	 
	 
	 
	X
	X
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Tuấn tra và phát hiện các dấu hiệu bất thường khu vực nguy hiểm (Bể dầu, trạm biến áp, khu vực máy phát điện)
	 
	 
	 
	X
	X
	
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Báo cáo định kỳ
	Cập nhật báo cáo tình hình an ninh với cấp trên của mình
	 
	 
	 
	X
	X
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Báo cáo tuần
	 
	 
	 
	X
	
	X
	 
	 
	 
	 
	 


Phụ biểu 02
HỆ THỐNG TRẠM BIẾN ÁP VÀ MÁY PHÁT ĐIỆN DỰ PHÒNG
	TT
	Danh mục thiết bị
	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm
	Đơn vị tính
	Khối lượng 

	A
	THIẾT BỊ MÁY PHÁT ĐIỆN
	
	
	

	1
	Máy phát điện - Mitsubishi
- Máy trần
- Công suất dự phòng: 2000kVA
- Điện áp: 230/400V, 50Hz
	MGS 1500B;
Stand-by 2000kVA;
5S-L51M6
	Máy
	4

	2
	Máy cắt hạ thế loại cố định, có môtơ điều khiển, cuộn đóng, cuộn cắt, module truyền thông kết nối với hệ thống BMS toà nhà - Siemens
	3WL1232-4FB32-4GA2-ZF12
	Cái
	4

	3
	Tủ ACB máy phát điện
	500V-3200A
	Tủ
	4


	TT
	Danh mục thiết bị
	Đơn vị tính
	Khối lượng

	B
	THIẾT BỊ TRẠM BIẾN ÁP
	
	

	1 
	Máy biến áp 3 pha hai cuộn dây cách điện bằng dầu chống cháy (sứ plug-in).
	cái
	4

	2 
	Tủ cầu dao phụ tải thanh cái cách điện kín loại GIS cho đầu cáp đến và đi, có hệ thống kết nối điều khiển từ xa SCADA cho ngành điện. 
	tủ
	2

	3 
	Tủ đo lường trung thế thanh cái cách điện kín loại GIS, có hệ thống kết nối điều khiển từ xa cho ngành điện và kết nối điều khiển với hệ thống BMS của toà nhà.
	tủ
	1

	4 
	Tủ máy cắt chân không thanh cái cách điện kín loại GIS cho lộ sang máy biến áp, có hệ thống kết nối điều khiển từ xa SCADA cho ngành điện và kết nối với hệ thống BMS của toà nhà. 
	tủ
	4

	5 
	Máy cắt hạ thế loại cố định, có môtơ điều khiển, cuộn đóng, cuộn cắt, module truyền thông kết nối với hệ thống BMS toà nhà. 
	cái
	14

	6
	Tủ hạ thế tổng MBA 
	tủ
	4

	7
	Tủ liên lạc hạ thế 
	tủ
	2

	8
	Tủ chuyển đổi nguồn tự động ATS (1 hệ thống gồm 02 tủ) 
	HT
	4

	9
	Tủ tụ bù hạ thế (C) 
	tủ
	4


Phụ biểu 2A
HỆ THỐNG CẤP NGUỒN HẠ THẾ SAU TRẠM BIẾN ÁP VÀ HỆ THỐNG TỦ ĐIỆN, BUSWAY CHO KHỐI NHÀ 5 TẦNG
	STT
	Danh mục thiết bị
	Kỹ mã hiệu, nhãn mác sản phẩm
	Đơn vị tính
	Khối lượng

	1
	Tủ điện PP3
	500V-3200A
	Tủ
	1

	2
	Tủ điện PP4
	500V-3200A
	Tủ
	1

	3
	Tủ điện MSB1
	500V-1250A
	Tủ
	1

	4
	Tủ điện MSB2
	500V-1250A
	Tủ
	1

	5
	Tủ Tap-off 500V-1000A
	Tap-off 500V-1000A
	Tủ
	1

	6
	Tủ Tap-off 500V-200A
	Tap-off 500V-200A
	Tủ
	1

	7
	Tủ Tap-off 500V-150A
	Tap-off 500V-150A
	Tủ
	1

	8
	Tủ Tap-off 500V-100A
	Tap-off 500V-100A
	Tủ
	1

	9
	Tủ Tap-off 500V-63A
	Tap-off 500V-63A
	Tủ
	1

	10
	Tủ Tap-off 500V-32A
	Tap-off 500V-32A
	Tủ
	1


Phụ biểu 6B
HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ CHÍNH XÁC; TỦ ĐIỆN; TỦ PHÂN PHỐI; LƯU ĐIỆN UPS 
	STT
	Danh mục thiết bị chính
	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm
	Đơn vị tính
	Khối lượng 

	
	
	
	
	

	A
	THIẾT BỊ ĐIỀU HÒA CHILLER
	 
	 
	 

	1 
	Máy làm lạnh nước Chiller giải nhiệt gió - loại 01 chiều lạnh – Trane
	RTAC250D
	bộ
	3

	2
	Bình chứa giãn nở 
	VBV1500
	bộ
	1

	3
	Bộ xử lý làm mềm nước
	
	bộ
	1

	4
	Bơm nước lạnh
	4CA 100-400A
	bộ
	3

	5
	Bơm nước bổ sung
	CHT 160
	bộ
	2

	B
	THIẾT BỊ ĐIỀU HÒA CHÍNH XÁC CRAC
	 
	 
	

	6 
	Thiết bị điều hòa chính xác cho khu vực server rack Công suất ≥ 125kw – Vertiv
	PH145/D/C/1/3/2/S/D/1/3/H/1/G/0/0/0/C/A/E/E/E 
	bộ
	12

	7 
	Thiết bị điều hòa chính xác cho khu vực Network rack
Công suất ≥ 53kw – Vertiv
	PH060/D/C/1/3/2/S/D/1/1/H/1/G/0/0/0/C/A/E/E/E
	bộ
	2

	8 
	Thiết bị điều hòa chính xác cho phòng nguồn 

Công suất ≥ 62kw – Vertiv
	PH060/U/C/1/3/2/S/D/1/1/H/1/G/0/0/0/C/A/E/E/E
	bộ
	4

	9
	Hệ thống điều khiển Chiller
	 
	hệ thống
	1

	9.1
	Máy tính điều khiển/giám sát
(Hệ Windows Server 2016)
	Máy tính: PowerEdge T30
Màn hình: Dell E2016HV
	bộ
	1

	9.2
	Phần mềm điều khiển/giám sát
	WEB-S-1-N4
	bộ
	1

	9.3
	Bộ điều khiển, nối mạng BACnet IP
	WEB-8005-U
PUB6438SR
	bộ
	1

	9.4
	Bộ điều khiển, nối mạng BACnet MSTP
	 01 bộ: PUB6438SR
 02 bộ: SIO12000
	bộ
	1

	9.5
	Tủ điều khiển kèm nguồn cầu đấu máng cáp và các phụ kiện. Loại treo tường kích thước phù hợp, sơn tĩnh điện
	 
	tủ
	1

	9.6
	Cảm biến nhiệt độ nước
	VF20-1B54NW
WS150
	bộ
	3

	9.7
	Công tắc dòng chảy
	WFS-1002-H
	bộ
	3

	9.8
	Cảm biến đo nhiệt độ và độ ẩm ngoài trời
	TS307-T381H001-XNP
	bộ
	1

	9.9
	Cảm biến chênh áp đường ống nước
	STD730
	bộ
	1

	9.10
	Cảm biến áp suất tĩnh đường ống nước
	PIL4/10
	bộ
	1

	10
	Thiết bị phân phối nước lạnh CDU 12 nhánh 
	ACFD12-B
	bộ
	3

	C
	THIẾT BỊ TỦ ĐIỆN; TỦ PHÂN PHỐI NGUỒN THÔNG MINH
	 
	 
	

	11 
	Tủ điện EMSB_A, EMSB_B (Bao gồm vỏ và đầy đủ thiết bị, vật tư, phụ kiện, lắp đặt bên trong tủ)
	
	Tủ
	2

	12 
	Tủ điện UPS_OUT_A, UPS_OUT_B (Bao gồm vỏ và đầy đủ thiết bị, vật tư, phụ kiện, lắp đặt bên trong tủ)
	
	Tủ
	2

	13 
	Tủ điện MEC-1, MEC-2  (Bao gồm vỏ và đầy đủ thiết bị, vật tư, phụ kiện, lắp đặt bên trong tủ)
	
	Tủ
	2

	14 
	Tủ điện MEC-3 (Bao gồm vỏ và đầy đủ thiết bị, vật tư, phụ kiện, lắp đặt bên trong tủ)
	
	Tủ
	1

	15 
	Tủ điện CRAC-A, CRAC-B (Bao gồm vỏ và đầy đủ thiết bị, phụ kiện, vật tư lắp đặt bên trong tủ)
	
	Tủ
	2

	16 
	Tủ điện CRAC-A1, CRAC-B1 (Bao gồm vỏ và đầy đủ thiết bị, vật tư, phụ kiện, lắp đặt bên trong tủ)
	
	Tủ
	2

	17 
	Tủ phân phối nguồn thông minh PDU (2 nguồn vào): Công suất ≥ 250kVA – Vertiv
	FDF4424SP77A806
	Tủ
	4

	18 
	Tủ phân phối nguồn thông minh PDU (2 nguồn vào): Công suất ≥ 150kVA– Vertiv
	FDF4424SP77A367
	Tủ
	6

	19
	Tủ điện TĐ-M4
	
	Tủ
	1

	20
	Biến áp cách ly 
(HANS HIN)
	3P-40KVA
	bộ
	3

	21
	Bộ chuyển nguồn MST
	1SCA105019R1001+1SCA101654R1001+1SCA105220R1001
	bộ
	3

	22
	Biến tần cho bơm nước lạnh 
	ACH550-01-059A-4
	bộ
	3

	D
	THIẾT BỊ LƯU ĐIỆN UPS
	 
	 
	

	23 
	UPS 500kVA - lưu điện 10  phút - Vertiv
	Liebert eXL S1 500kVA
	bộ
	6

	24 
	UPS cho bơm 40kVA - lưu điện 10  phút - Vertiv
	Liebert NXC 40KVA
	bộ
	4


Phụ biểu 8B
Hệ thống sàn nâng và vách ngăn; Thiết bị cắt sét, tiếp địa thiết bị; Tủ điện chiếu sáng; Tủ Rack; Cáp dữ liệu; Cáp mạng từ tầng 2 lên tầng 3 Trung tâm dich vụ Tài chính; Điện nhẹ, BMS Trung tâm dich vụ Tài chính và DCIM Trung tâm dữ liệu
	TT
	Danh mục thiết bị chính
	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm
	Đơn vị tính
	Khối lượng 

	A
	THIẾT BỊ SÀN NÂNG VÀ VÁCH NGĂN
	 
	 
	 

	1
	Tấm sàn kín
	
	m2
	1.690

	2
	Tấm sàn thông gió
	
	bộ
	172

	3
	Damper điều chỉnh độ thoáng tấm sàn thông gió
	
	bộ
	172

	4
	Tay hit
	
	bộ
	2

	B
	THIẾT BỊ ĐIỆN NHẸ (Camera giám sát)
	 
	 
	 

	5
	Camera bán cầu cố định trong nhà
	
	cái
	40

	6
	Giá treo trần 
	
	cái
	18

	7
	Switch 24 cổng 100/1000 Mbqs Base-TX hỗ trợ PoE
	
	cái
	2

	8
	Modul quang cho Switch
	
	cái
	2

	9
	Tủ rack 27U
	
	cái
	1

	10
	Giá đấu nối CAT 6, 24-Port
	
	cái
	2

	11
	Máy tính quản lý và giám sát hệ thống camera, màn hình 19"
	
	bộ
	1

	12
	Phần mềm quản lý hệ thống Camera (quản lý camera)
	
	gói
	1

	C
	THIẾT BỊ ĐIỆN NHẸ (kiểm soát vào ra)
	 
	 
	 

	13
	Bộ giao tiếp đơn (bao gồm bộ nguồn + bộ sạc + vỏ tủ)
	
	bộ
	8

	14
	Bộ giao tiếp đôi (bao gồm bộ nguồn + bộ sạc + vỏ tủ)
	
	bộ
	6

	15
	Bộ điều khiển trung tâm (bao gồm bộ nguồn + bộ sạc + vỏ tủ)
	
	bộ
	1

	16
	Đầu đọc thẻ có bàn phím
	
	cái
	16

	17
	Khóa từ đôi (loại có tiếp điểm báo trạng thái cửa)
	
	cái
	14

	18
	Nút nhấn
	
	cái
	10

	19
	Hộp đập khẩn cấp
	
	cái
	14

	20
	Đầu đọc vân tay
	
	bộ
	2

	21
	Máy in thẻ
	
	bộ
	1

	22
	Thẻ trắng
	
	cái
	100

	23
	Máy chủ giám sát kèm màn hình LCD 19"
	
	bộ
	1

	24
	Phần mềm hệ thống kiểm soát vào ra
	
	gói
	1

	D
	TỦ RACK
	 
	 
	 

	25
	Tủ rack 42U
	 
	bộ
	8

	26
	Rack PDU
	 
	bộ
	16

	27
	Thanh quản lý cáp ngang
	 
	bộ
	8

	28
	Thanh quản lý cáp dọc
	 
	bộ
	8

	29
	 Ống cố định cáp quang
	 
	bộ
	8

	30
	Tủ open rack 42U
	 
	bộ
	2

	31
	THIẾT BỊ PHÁT HIỆN RÒ RỈ CHẤT LỎNG
	 
	Hệ thống
	1

	32
	QUẢN TRỊ TRUNG TÂM DỮ LIỆU (DCIM)
	
	Hệ thống
	1

	32.1
	Trạm quản lý hệ thống
	
	bộ
	1

	32.2
	Bản quyền phần mềm (DCMS software lisence)
	
	bộ
	1

	32.3
	Mô đun Modbus TCP 
	
	bộ
	2

	32.4
	Mô đun SNMP (Ethernet)
	
	bộ
	3

	32.5
	Mô đun giao tiếp Modbus Ethernet Gateway (with POE Injector)
	
	bộ
	3

	32.6
	Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm bao gồm màn hình
	
	bộ
	10

	32.7
	Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm trong tủ rack
	
	bộ
	83

	32.8
	Thiết bị quản lý giám sát môi trường
	
	bộ
	3

	32.9
	GSM modem for sending SMS alert
	
	bộ
	1

	32.10
	Phụ kiện (Accessories)
	
	gói
	1

	32.11
	Màn hình 50 inch
	
	bộ
	3

	32.12
	Máy trạm
	
	bộ
	1

	32.13
	Máy chủ
	
	bộ
	1

	E
	THIẾT BỊ ĐIỆN CHIẾU SÁNG
	 
	 
	 

	 
	TẦNG 1
	 
	 
	 

	33
	TỦ ĐIỆN TĐ.CS1.1
	
	Tủ
	1

	34
	TỦ ĐIỆN TĐ.CS1.2
	
	Tủ
	1

	 
	TẦNG 3
	
	 
	 

	35
	TỦ ĐIỆN TĐ.CS3.1
	
	Tủ
	1

	36
	TỦ ĐIỆN TĐ.CS3.2
	
	Tủ
	1

	F
	THIẾT BỊ CẮT LỌC SÉT
	 
	 
	 

	37
	3 Phase/ 4W+G WYE/ All Mode 
	PQS400
	bộ
	6

	38
	3 Phase/ 4W+G WYE/ All Mode 
	PQM200
	bộ
	5

	G
	QUẢN TRỊ KHỐI NHÀ 5 TẦNG (BMS)
	 
	 
	 

	G1
	PHÒNG ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM
	 
	 
	 

	39
	Máy chủ BMS
	HPE ProLiant ML150 Gen9 + V243
	bộ
	1

	40
	Máy trạm BMS
	HP 260-p057L+ V243
	bộ
	1

	41
	Switch 24 cổng, chuẩn 10/100Mbps
	SG95-24
	cái
	1

	42
	Bộ lưu điện UPS 2kVA
	Army 2000VA
	bộ
	1

	43
	Máy in Laser A4
	LBP 2900 
	bộ
	1

	44
	Phần mềm quản trị hệ thống BMS
	WC
	gói
	1

	G2
	TỦ ĐIỀU KHIỂN DDC
	 
	 
	 

	 
	Tầng 1
	 
	 
	 

	46
	Bộ điều khiển FCU 
	
	bộ
	27

	47
	Tủ điều khiển 
	
	tủ
	27

	 
	DDC-T1 (3DO,9DI,0AI,0AO)
	
	 
	 

	48
	Bộ điều khiển kỹ thuật số nối mạng BACnet IP 
	
	bộ
	1

	49
	Bộ điều khiển kỹ thuật số nối mạng BACnet MSTP
	 
	bộ
	1

	50
	Tủ điều khiển kèm nguồn, cầu đấu, máng cáp và các phụ kiện.
	 
	tủ
	1

	 
	Tầng 2
	 
	 
	 

	51
	Bộ điều khiển FCU nối mạng BACnet MSTP
	 
	bộ
	38

	52
	Tủ điều khiển kèm nguồn, cầu đấu, máng cáp và các phụ kiện. 
	 
	tủ
	38

	 
	DDC-T2 (6DO,18DI,0AI,0AO)
	
	 
	 

	53
	Bộ điều khiển kỹ thuật số nối mạng BACnet IP 
	
	bộ
	1

	54
	Tủ điều khiển kèm nguồn, cầu đấu, máng cáp và các phụ kiện. 
	 
	tủ
	1

	 
	Tầng 3
	 
	 
	 

	55
	Bộ điều khiển FCU nối mạng BACnet MSTP
	 
	bộ
	5

	56
	Tủ điều khiển kèm nguồn, cầu đấu, máng cáp và các phụ kiện  
	 
	tủ
	5

	 
	Tầng 4
	 
	 
	 

	57
	Bộ điều khiển FCU nối mạng BAC net MSTP
	 
	bộ 
	6

	58
	Tủ điều khiển kèm nguồn, cầu đấu, máng cáp và các phụ kiện  
	 
	tủ
	6

	 
	DDC-T4 (3DO,9DI,0AI,0AO)
	
	 
	 

	59
	Bộ điều khiển kỹ thuật số nối mạng BACnet IP 
	 
	bộ
	1

	60
	Tủ điều khiển kèm nguồn, cầu đấu, máng cáp và các phụ kiện  
	 
	tủ
	1

	 
	Tầng 5
	 
	 
	 

	61
	Bộ điều khiển FCU nối mạng BACnet MSTP
	 
	bộ
	4

	62
	Tủ điều khiển kèm nguồn, cầu đấu, máng cáp và các phụ kiện  
	 
	tủ
	4

	 
	Tầng kỹ thuật
	 
	 
	 

	 
	DDC-KT (9DO,25DI,14AI,4AO)
	
	 
	 

	63
	Bộ điều khiển nối mạng BACnet IP
	 
	bộ
	1

	64
	Bộ điều khiển kỹ thuật số nối mạng BACnet MSTP
	 
	bộ
	1

	65
	Tủ điều khiển kèm nguồn, cầu đấu, máng cáp và các phụ kiện  
	 
	tủ
	1

	G3
	THIẾT BỊ CẤP TRƯỜNG
	 
	 
	 

	66
	Cảm biến nhiệt độ nước
	
	bộ
	6

	67
	Cảm biến lưu lượng nước
	
	bộ
	1

	68
	Cảm biến mực nước
	
	bộ
	1

	69
	Công tác dòng chảy
	
	bộ
	2

	70
	Cảm biến đo nhiệt độ và độ ẩm ngoài trời
	
	bộ
	1

	71
	Cảm biến chênh áp đường ống cấp nước
	
	bộ
	1

	72
	Cảm biến áp suất tĩnh đường ống nước
	
	bộ
	1


Phụ biểu 3A1

	TT
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Khối lượng

	 
	PHẦN ĐIỆN - NƯỚC
	 
	 

	
	Chuyển mạch vôn kế 
	cái
	3

	
	Cầu chì xoáy 
	cái
	9

	
	Thanh cái đồng 
	kg
	11

	
	Tủ điện vỏ kim loại 
	hộp
	3

	
	Tủ điện mặt nhựa, đế nhựa chứa 14-18 Module
	hộp
	3

	
	Tủ điện mặt nhựa, đế nhựa chứa 8-12 Module
	hộp
	2

	
	Tủ điện mặt nhựa, đế nhựa chứa 4-8 Module
	hộp
	2

	
	Tủ điện mặt nhựa, đế nhựa chứa 3-6 Module
	hộp
	4

	
	Tủ điện mặt nhựa, đế nhựa chứa 2-4 Module
	hộp
	18

	
	Máng cáp, tôn sơn tĩnh điện 
	m
	170

	
	Máng cáp, tôn sơn tĩnh điện 
	m
	65

	 
	PHẦN ĐIỆN CHIẾU SÁNG HÀNH LANG NGẮM CẢNH
	 
	 

	
	Bộ điều khiển thời gian chiếu sáng Timer
	cái
	6

	
	Contactor
	cái
	6

	
	Nút ấn ON-OFF
	cái
	6

	
	PHẦN NƯỚC
	 
	 

	
	Cống BTCT D300
	m
	155

	
	Cống BTCT D200
	m
	50

	
	Ga thu nước mưa 700x700    
	cái
	9


	STT
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Khối lượng

	 
	THIẾT BỊ ĐIỆN - NƯỚC
	 
	 

	
	Vỏ tủ sơn tĩnh điện 
	cái
	3

	
	Vỏ tủ sơn tĩnh điện 
	cái
	1

	
	Vỏ tủ sơn tĩnh điện 
	cái
	2

	
	Máy bơm nước sinh hoạt 
	bộ
	2

	
	Máy bơm cấp nước 
	bộ
	2

	
	Máy bơm nước thải chìm 
	bộ
	1


Phụ biểu số 3A7

	Stt
	Nội dung công việc
	Đơn vị tính
	Khối lượng 

	I
	PHẦN THOÁT NƯỚC NGOÀI NHÀ
	 

	
	Cống BTCT 
	m
	24,800

	
	Cống BTCT 
	m
	42,400

	
	Cống BTCT 
	m
	141,000

	
	Hố ga thoát nước
	m3
	25,409

	
	Hố ga 
	m3
	76,556

	
	Nắp ghi rãnh thoát nước 
	nắp
	65

	
	Bể chứa 
	m3
	13,146

	
	Bơm nước thải 
	bộ
	2

	II
	PHẦN ĐIỆN NGOÀI NHÀ
	 

	
	Tủ điện KT 
	cái
	1

	
	Bộ điều khiển thời gian
	bộ
	14

	
	Contactor 
	cái
	14

	
	Đèn trụ chiếu sáng 
	cái
	11

	
	Đèn trụ chiếu sáng cảnh quan cao 2,1m
	cái
	5

	
	Đèn trụ chiếu sáng cảnh quan cao 0,6m
	cái
	26

	
	Đèn hắt cây 
	bộ
	14

	III
	PHẦN SÂN ĐƯỜNG, CỔNG, HÀNG RÀO
	 

	
	Mặt đường bêtông nhựa
	100m2
	12,930

	 
	Vỉa hè ngoài nhà, bãi đỗ xe ngoài trời
	 
	 

	 
	Vỉa quanh nhà
	 
	 

	 
	Đường dốc DD6 - DD7
	 
	 

	 
	Hàng rào HR1
	 
	 

	 
	Hàng rào HR2
	 
	 

	 
	Hàng rào HR3
	 
	 

	 
	Hàng rào HR4
	 
	 

	 
	Hàng rào HR5
	 
	 

	 
	Biển hiệu, cổng
	 
	 

	 
	Bồn hoa
	 
	 

	 
	Bồn vỉa
	 
	 

	 
	Rãnh thu nước
	 
	 

	 
	Tam cấp
	 
	 

	 
	Nhà kho
	 
	 

	 
	Phần điện
	 
	 

	 
	Tượng đài
	 
	 

	 
	Đường dốc DD1 - DD2
	 

	IV
	NHÀ BẢO VỆ
	 
	 

	 
	NHÀ BẢO VỆ BV1
	 

	
	Hộp chứa aptomat và các thiết trong hộp
	hộp
	1

	
	NHÀ BẢO VỆ BV2
	 

	
	Hộp chứa aptomat và các thiết trong hộp
	hộp
	1

	
	NHÀ BẢO VỆ BV3
	 

	
	Hộp chứa aptomat và các thiết trong hộp
	hộp
	1

	
	NHÀ BẢO VỆ BV4
	 

	
	Hộp chứa aptomat và các thiết trong hộp
	hộp
	1

	V
	HỐ GA LUỒN CÁP NGOÀI NHÀ 
	 
	 


Phụ biểu 6A

HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ KHỐI NHÀ 5 TẦNG

	TT
	Danh mục thiết bị
	Đơn vị tính
	Khối lượng

	1
	Tủ điện AC.1.1
	Tủ
	1

	2
	Tủ điện AC.1.3
	Tủ
	1

	3
	Tủ điện AC.2.1
	Tủ
	1

	4
	Tủ điện AC.2.2
	Tủ
	1

	5
	Tủ điện AC.4.1
	Tủ
	1

	6
	Tủ điện AC.Chiller 2
	Tủ
	1

	7
	Tủ điện AC. Fan
	Tủ
	2


THIẾT BỊ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ CHILLER, QUẠT THÔNG GIÓ

	TT
	Danh mục thiết bị
	Ký mã hiệu, nhãn mác
sản phẩm
	Đơn vị tính
	Khối lượng

	I
	THIẾT BỊ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ CHILLER
	
	
	

	1 
	Máy làm lạnh nước chiller giải nhiệt gió - loại 02 chiều nóng lạnh – Carrier
	30 RQM-470
	Bộ
	1

	2 
	Máy làm lạnh nước chiller giải nhiệt gió - loại 01 chiều lạnh – Carrier
	30 RBM-520
	Bộ
	1

	3 
	Bơm tuần hoàn nước lạnh
	NBG 125-80-250/269 A-F2-A-BQQE
	Bộ
	3

	4
	Bình chứa giãn nở 1.500L, PN16
	RV1500
	Bộ
	1

	5
	Bình đệm 1.500L, PN16
	SHN1500
	Bộ
	1

	6 
	Các dàn trao đổi nhiệt không khí lạnh kiểu âm trần nối ống (FCU 1…5)
	
	
	

	7 
	Các bộ thông gió thu hồi nhiệt (1…3)
	
	
	

	7.1
	Bộ thông gió thu hồi nhiệt 1
	VN-M1000HE
	Bộ
	3

	7.2
	Bộ thông gió thu hồi nhiệt 2
	VN-M650HE
	Bộ
	10

	7.3
	Bộ thông gió thu hồi nhiệt 3
	VN-M500HE
	Bộ
	1

	8 
	Bộ điều khiển thông gió thu hồi nhiệt
	NRC – 01HE
	Bộ
	14

	9 
	Máy lạnh cục bộ kiểu treo tường 02 chiều nóng lạnh:
	42HVES018-703V
	Bộ
	1

	II
	THIẾT BỊ QUẠT THÔNG GIÓ
	
	
	

	1 
	Các quạt thông gió kiểu li tâm (1..2) (quạt điều áp cầu thang)
	
	
	

	1.1
	Quạt thông gió kiểu li tâm 1
	BSB 800/TM
	Bộ
	1

	1.2
	Quạt thông gió kiểu li tâm 2
	BSB 710/TM
	Bộ
	1

	2 
	Các quạt thông gió kiểu hướng trục động cơ phòng cháy (1…4) (quạt hút khói chống cháy hành lang)
	
	
	

	2.1
	Quạt thông gió kiểu hướng trục động cơ phòng cháy 1
	TDA800-FV-12AA-7-7/18
	Bộ
	1

	2.2
	Quạt thông gió kiểu hướng trục động cơ phòng cháy 2
	TDA800-FV-12AA-7-7/16
	Bộ
	1

	2.3
	Quạt thông gió kiểu hướng trục động cơ phòng cháy 3
	TDA450-F-12AA-5-5/16
	Bộ
	5

	2.4
	Quạt thông gió kiểu hướng trục động cơ phòng cháy 4
	TDA400-F-12AA-7-7/32
	Bộ
	2

	3 
	Quạt thông gió (quạt hút WC)
	
	
	

	3.1
	Quạt thông gió 1
	CCK-KAT 7-7/SM
	Bộ
	2

	3.2
	Quạt thông gió 2
	CCD 7-7 150W 4P-1 1SK
	Bộ
	1

	4 
	Các quạt thông gió (cấp gió các tầng)
	
	
	

	4.1
	Quạt thông gió 1
	CCD 9-9T 350W 4P-1 3SK
	Bộ
	2

	4.2
	Quạt thông gió 2
	CCD 12-9 709W 6P-1 3SY
	Bộ
	2


Phụ biểu 5A
HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY KHỐI NHÀ 5 TẦNG

	TT
	Tên vật tư
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Thiết bị kết nối hệ thống báo cháy - Hochiki
	thiết bị
	01

	2
	Trung tâm  báo cháy  địa chỉ 4 loop - Hochiki
	bộ
	01

	3
	Bơm chữa cháy động cơ điện - Pentax
	chiếc
	02

	4
	Bơm bù áp chữa cháy động cơ  điện - Pentax
	chiếc
	01

	5
	Tủ điện điều khiển bơm chữa cháy 
	tủ
	01


HỆ THỐNG BÁO CHÁY TỰ ĐỘNG

	TT
	Tên công tác
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Đầu báo cháy khói địa chỉ
	 đầu
	125

	2
	Đế đặt đầu báo khói địa chỉ
	đầu
	125

	3
	Vỏ tổ hợp báo cháy
	Bộ
	23

	4
	Chuông báo cháy
	chuông
	24

	5
	Nút ấn báo cháy địa chỉ
	nút
	23

	6
	Đèn báo cháy
	đèn
	23

	7
	Module cho chuông báo cháy
	Bộ
	5

	8
	Module cho công tắc giám sát van
	Bộ
	5

	9
	Module giám sát tủ chữa cháy
	Bộ
	13

	10
	Module điều khiển hệ thống PA
	Bộ
	5

	11
	Module cho công tắc dòng chảy
	Bộ
	6

	12
	Module ngắn mạch
	Bộ
	5

	13
	Module giám sát bơm chữa cháy
	Chiếc
	3

	14
	Module cho công tắc đo mức nước
	Chiếc
	2

	15
	Module điều khiển hệ thống thang máy
	Chiếc
	3

	16
	Module điều khiển Alarm Van
	Chiếc
	5

	17
	Module điều khiển hệ thống quạt tăng áp buồng thang
	Chiếc
	10

	18
	Module kết nối hệ thống BMS
	Chiếc
	6

	19
	Module điều khiển hệ thống điều hòa
	Chiếc
	1

	20
	Module điều khiển hệ thống chữa cháy khí
	Chiếc
	6

	21
	Programming Cable (Standard)
	Bộ
	1

	23
	Đèn thoát hiểm
	đèn
	53

	24
	Đèn sự cố
	đèn
	53


HỆ THỐNG CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG SPRINKLER

TÍCH HỢP CHỮA CHÁY VÁCH TƯỜNG

	TT
	Tên công tác
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Y lọc cho máy bơm D150
	Chiếc
	2

	2
	Y lọc cho máy bơm D65
	Chiếc
	1

	3
	Van chặn D150 kèm công tắc giám sát
	Chiếc
	3

	4
	Van chặn D100 kèm công tắc giám sát
	Chiếc
	10

	5
	Van chặn D65
	Chiếc
	1

	6
	Van chặn D50
	Chiếc
	7

	7
	Van chặn D32
	Chiếc
	4

	8
	Van chặn D25
	Chiếc
	12

	9
	Van một chiều D150
	Chiếc
	6

	10
	Van 1 chiều D100
	Chiếc
	4

	11
	Van 1 chiều D50
	Chiếc
	2

	12
	Khớp chống rung D150
	Chiếc
	2

	13
	Khớp chống rung D50
	Chiếc
	1

	14
	Bình áp lực 500 lít
	Chiếc
	1

	15
	Van báo động (Alarm valve) D150
	Chiếc
	1

	16
	Van xả áp an toàn  D150
	Chiếc
	1

	17
	Van xả khí tự động D32
	Chiếc
	3

	18
	Công tắc áp suất 2 ngưỡng
	Chiếc
	3

	19
	Đồng hồ đo áp lực
	Chiếc
	9

	20
	Đồng hồ đo chân không
	Chiếc
	3

	21
	Công tắc dòng chảy
	Chiếc
	6

	22
	Tủ đựng phương tiện chữa cháy KT 1100x600x200mm bao gồm: 01 cuộn vòi D50 dài 20 m, 01 van góc chữa cháy, 01 khớp nối ren trong, 02 khớp nối hai đầu, 01 lăng phun chữa cháy 
	Tủ
	26

	23
	Trụ tiếp nước chữa cháy ngoài nhà 2 cửa D65
	Chiếc
	4

	24
	Bình chữa cháy khí CO2 - MT3
	Bình
	72

	25
	Bình bột chữa cháy MFZ4
	Bình
	54

	26
	Bảng nội quy tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy 
	Bộ
	20

	27
	Đầu phun chữa cháy tự động Sprinkler loại 68o kiểu quay lên
	Cái
	77

	28
	Đầu phun chữa cháy tự động Sprinkler loại 68o kiểu quay xuống kèm đế 
	Cái
	524


Phụ biểu 5B
HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY KHÍ FM200

	STT
	Danh mục thiết bị chính
	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm
	Đơn vị tính
	Khối lượng   

	(1)
	(2)
	(3)
	(6)
	(7)

	1
	Tủ Trung tâm báo cháy điều khiển xả khí 4 loop
	VF1480-10
	Trung tâm
	1,000

	2
	Tủ Trung tâm báo cháy điều khiển xả khí 2 loop
	VF1460-10
	Trung tâm
	1,000

	3
	Tủ dò khói độ nhạy cao HSSD
	VPR-4
	Tủ
	11,000

	4
	Đầu báo khói địa chỉ
	VF5601-0M
	10 đầu
	20,600

	5
	Đầu báo nhiệt địa chỉ
	VF5602-00
	10 đầu
	25,800

	6
	Nút ấn xả,tạm dừng xả khí
	HPS-DAK-SR
	5 nút
	3,000

	7
	Bảng đèn báo xả khí
	K27102
	chiếc
	10,000

	8
	Chuông báo xả khí
	VF4033-10
	5 chuông
	5,000

	9
	Còi đèn báo xả khí
	VF4002-10
	5 đèn
	3,400

	10
	Module điều khiển
	VF5666-0M
	chiếc
	44,000

	11
	Module giám sát
	VF5608
	chiếc
	42,000

	12
	Module điều khiển xả khí
	VF5666-0M
	chiếc
	5,000

	13
	Module điều khiển liên động
	VF5666-0M
	chiếc
	45,000

	14
	Điểm dò khói trong phòng
	VPR-TUBE-50
	chiếc
	245,000

	15
	Cụm 07 bình khí HFC-227ea loại 42bar, dung tích 150L, mỗi bình được nạp 121 Kg khí (bao gồm phụ kiện hoàn thiện)
	BH000#150
	Cụm bình
	1,000

	16
	Cụm 07 bình khí HFC-227ea loại 42bar, dung tích 180L, mỗi bình được nạp 148 Kg khí (bao gồm phụ kiện hoàn thiện)
	BH000#180
	Cụm bình
	2,000

	17
	Cụm 09 bình khí HFC-227ea loại 42bar, dung tích 180L, mỗi bình được nạp 148 Kg khí (bao gồm phụ kiện hoàn thiện)
	BH000#180
	Cụm bình
	1,000

	18
	Cụm 05 bình khí HFC-227ea loại 42bar, dung tích 80L, mỗi bình được nạp 52 Kg khí (bao gồm phụ kiện hoàn thiện)
	BH000#080
	Cụm bình
	1,000

	19
	Van chọn vùng  D100
	FIS2-100
	cái
	6,000

	20
	Van chọn vùng  D80
	FIS2-80
	cái
	3,000

	21
	Van chọn vùng  D40
	FIS2-40
	cái
	6,000

	22
	Van chọn vùng  D32
	FIS2-32
	cái
	2,000

	23
	Đầu phun D50
	N10VIA000
	cái
	30,000

	24
	Đầu phun D40
	N10VHA000
	cái
	12,000

	25
	Đầu phun D25
	N10VEA000
	cái
	30,000


Phụ Biểu 32

HỆ THỐNG CHỐNG SÉT

	STT
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Khối lượng

	
	Hệ thống chống sột
	
	

	1
	Thiết bị chống sét phát xạ sớm tia tiên đạo 
	Bộ
	1

	
	Hệ thống tiếp địa
	
	

	1
	Cọc thép mạ đồng tiếp đất 
	cọc
	7

	2
	Cáp đồng trần tiếp đất
	m
	24

	3
	Mối hàn hóa nhiệt 
	mối
	9

	4
	Phụ kiện hàn hóa nhiệt (gồm: khuôn hàn, súng, tay cầm)
	bộ
	1


Phụ biểu 8A
HỆ THỐNG ĐIỆN NHẸ KHỐI NHÀ 5 TẦNG

	TT
	Danh mục thiết bị chính
	Đơn vị
	Khối lượng

	A
	THIẾT BỊ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT VÀO RA
	
	

	1
	Bộ giao tiếp đơn 
	bộ
	19

	2
	Bộ điều khiển trung tâm 
	bộ
	2

	3
	Module mở rộng đầu ra
	bộ
	3

	4
	Module mở rộng đầu vào
	bộ
	1

	5
	Phần mềm hệ thống kiểm soát vào ra, quản lý 24 cửa và 19 đầu đọc
	gói
	1

	B
	THIẾT BỊ HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT
	
	

	1
	Camera bán cầu cố định trong nhà
	cái
	1

	2
	Camera cố định ngày đêm
	cái
	23

	3
	Camera PTZ trong nhà
	cái
	2

	4
	Phần mềm quản lý hệ thống Camera (quản lý 26 camera)
	gói
	1

	C
	THIẾT BỊ HỆ THỐNG ÂM THANH CÔNG CỘNG
	
	

	1
	Bộ điều khiển trung tâm quản lý vùng Matrix
	Bộ
	1

	2
	Bộ chọn tín hiệu có chiết áp
	Bộ
	1

	3
	Bàn gọi
	Cái
	1

	4
	Bộ khuếch đại công suất 280W
	Bộ
	2

	5
	Bộ điều khiển âm tường Touch Panel
	Bộ
	1

	D
	THIẾT BỊ  HỆ THỐNG MẠNG LAN – MẠNG THOẠI
	
	

	1
	Thiết bị chuyển mạch lớp phân phối
	Bộ
	2

	2
	Thiết bị chuyển mạch lớp Access _ Data
	Bộ
	3

	3
	Thiết bị chuyển mạch lớp Access _ Data (POE)
	Bộ
	2


	STT
	Danh mục thiết bị
	Đơn vị
	Khối lượng

	A
	THIẾT BỊ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT VÀO RA
	
	

	1
	Đầu đọc thẻ
	cái
	19

	2
	Khóa từ đôi (loại có tiếp điểm báo trạng thái cửa)
	cái
	16

	3
	Tiếp điểm báo trạng thái cửa
	bộ
	16

	4
	Nút nhấn
	cái
	16

	5
	Hộp đập khẩn cấp
	cái
	16

	6
	Bộ lưu điện 3KVA
	bộ
	1

	7
	Máy in laser
	bộ
	1

	8
	Máy trạm giám sát kèm màn hình LCD 19"
	bộ
	1

	B
	THIẾT BỊ HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT
	
	

	1
	Switch 24 ports 100/1000 Mbps, PoE + 2 SFP
	cái
	2

	2
	Modul quang cho Switch
	cái
	4

	3
	Tủ rack 10U
	cái
	1

	4
	Giá đấu nối CAT 6, 24-Port
	cái
	2

	5
	UPS 1KVA
	cái
	1

	6
	Máy tính quản lý và giám sát hệ thống camera màn hình 19"
	bộ
	1

	C
	THIẾT BỊ HỆ THỐNG ÂM THANH CÔNG CỘNG
	
	

	1
	Loa âm trần 6W
	Cái
	61

	2
	Loa hộp treo tường 6W
	Cái
	16

	3
	Bộ lưu điện 3kva
	Bộ
	1

	4
	Tủ rack 15U
	Tủ
	1

	D
	THIẾT BỊ  HỆ THỐNG MẠNG LAN – MẠNG THOẠI
	
	

	1
	Voice Gateway
	Bộ
	2

	2
	IP Phone
	Bộ
	50

	3
	Access point
	Cái 
	2

	4
	Firewall SRX550
	Cái
	2


Phụ biểu 7A

	STT
	Nội dung
	Số lượng
(bộ)

	1
	Thang tải trọng 1.000 kg
	01 

	2
	Thang tải trọng 2.500 kg
	01

	3
	Thang tải trọng 2.500 kg
	01


CHỦNG LOẠI, XUẤT XỨ, NGUỒN GỐC VẬT TƯ
	TT
	Danh mục hàng hóa

	 1
	Loại cửa
	Hai cánh đóng mở tự động từ trung tâm về 2 phía 

	 2
	Máy kéo
	3 động cơ kéo 

	 3
	Hệ thống điều khiển
	Hệ điều khiển tích hợp

	 4
	Cáp kéo 
	Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất 

	 
5
	Bảng điều khiển phòng thang
	Bề mặt bằng inox sọc nhuyễn.

	
	
	Màn hình điện tử hiển thị vị trí và chiều thang hoạt động 

	
	
	Biển báo tải trọng định mức của thang máy

	
	
	Đèn và chuông báo quá tải

	
	
	Nút đóng mở cửa thang

	
	
	Nút bấm gọi tầng

	
	
	Nút chuông cấp cứu

	
	
	Bảng hiệu cấm hút thuốc

	
	
	Bảng điều khiển đặt tại vách trước

	
	
	Bề mặt bảng: Inox sọc nhuyễn

	 6
	Vách phòng thang
	Bằng inox sọc nhuyễn và inox gương

	 7
	Hai vách trước phòng thang
	Bằng Inox sọc nhuyễn

	 8
	Cửa phòng thang
	Bằng Inox sọc nhuyễn

	 9
	Tiện nghi phòng thang
	Đèn huỳnh quang 

	
	
	Quạt thông gió chuyên dụng

	
	
	Đèn báo tầng, báo chiều

	
	
	Hệ thống liên lạc trong phòng thang và bên ngoài 

	
	
	Đèn chiếu sáng khẩn cấp trong phòng thang (ECL)

	
	
	Tay vịn bằng inox sọc nhuyễn tại hai vách bên và vách sau phòng thang

	 10
	Rãnh trượt cửa phòng thang
	Nhôm định hình chuyên dụng

	11
	Trần phòng thang
	Vật liệu bằng inox

	 12
	Sàn phòng thang
	Đá granit

	13
	Bộ phận an toàn
	Thiết bị khoá cửa tầng

	
	
	Chuông báo khi quá tải

	
	
	Công tắc chống vượt hành trình

	
	
	Phanh hãm chống vượt tốc phía trên và dưới 

	 14
	Khung cửa tầng
	Tầng 1: Khung bao che bản rộng, có transom, bảo đảm kín không có khe hở
Các tầng khác: Khung bao che loại bản hẹp
Vật liệu: Bằng inox sọc nhuyễn

	 15
	Cánh cửa tầng
	Tầng 1: Vật liệu bằng inox chạm khắc
Tầng khác: Vật liệu bằng inox sọc nhuyễn

	 16
	Rãnh trượt cửa tầng
	Nhôm định hình chuyên dụng

	 17
	Bảng gọi thang tại cửa tầng
	Bề mặt bảng: Bằng Inox sọc nhuyễn
Bảng hiển thị các cửa tầng loại DOT MATRIX

	18 
	Nút giữ cửa
	Sử dụng nút này trong phòng thang để giữ cửa mở lâu hơn nhằm tiện lợi cho việc sắp xếp dụng cụ, hành lý.


CÁC NỘI DUNG CÔNG VIỆC KIỂM TRA

TRONG QUÁ TRÌNH VẬN HÀNH THANG MÁY

Ngoài các nội dung tại Phụ lục 01, Bên B phải thực hiện các công việc kiểm tra thang máy hàng tháng như sau:

1. Tháng 01: Thực hiện công việc định kỳ theo Phụ lục 01

2. Tháng 02

a. Động cơ

b. Governor

3. Tháng 03:

a. Kiếm cửa (Car và ngoài)

4. Tháng 4: Thực hiện công việc định kỳ theo Phụ lục 01

5. Tháng 5

a. Các phần liên quan đến cửa

b. Động cơ cửa

c. Hộp dầu phòng thang

d. Quạt thông gió phòng thang

e. Sự hoạt động của thang

6. Tháng 6

a. Hộp móng ngựa

b. ống và đầu nối trọng.

c. Hệ thống dây cordon

d. Đối trọng

e. Rail cabin và đối

f. Kiểm tra định kỳ 6 tháng 01 lần

7. Tháng 7: Thực hiện công việc định kỳ theo Phụ lục 01

8. Tháng 8

a. Thắng điện tử

9. Tháng 9

a. Kiểm cửa (Car và ngoài)

10.  Tháng 10

a. Bộ đếm xung, phát tốc

b. Các thiết bị trong hố

11.  Tháng 11

a. Các thiết bị trong phòng thang

b. Các thiết bị trong hố - các đường an toàn

12.  Tháng 12

a. Hộp móng ngựa

b. Ống và đầu ống

c. Hệ thống Cordon

d. Đối trọng

e. Rail cabin và đối trọng

Phụ biểu số 3A3

	STT
	NỘI DUNG CÔNG VIỆC
	ĐƠN VỊ
	KHỐI LƯỢNG

	
	
	
	

	A
	Cấp nước ngoài nhà
	 
	 

	
	Rọ bơm D150
	cái
	1

	
	Đầu tưới bán kính R=1M
	cái
	23

	
	Đầu tưới bán kính R=1,5M
	cái
	134

	
	Đầu tưới bán kính R=2,3M
	cái
	3

	
	Đầu tưới bán kính R=2,5M
	cái
	30

	
	Đầu tưới bán kính R=3M
	cái
	7

	
	Đầu tưới bán kính R=5M
	cái
	66

	
	Đầu tưới cây, rửa xe
	cái
	15

	B
	Bể nước ngầm (BNN01...BNN08), sàn LS01
	 
	 

	 
	Bê nước ngầm 4
	 
	 

	 
	Bê nước ngầm 5
	 
	 

	 
	Bê nước ngầm 6
	 
	 

	 
	Bê nước ngầm 7
	 
	 

	 
	Bê nước ngầm 8
	 
	 

	 
	Bê nước ngầm 1,2,3
	 
	 

	 C. 
	Bể nước ngầm (BNN01...BNN08), sàn LS01
	 
	 

	 
	D. Bể tự hoại 50M3
	 
	 

	 
	E. Bể tự hoại 10M3
	 
	 

	 
	F. Bể tự hoại 11M3 (Trong nhà 5 tầng)
	 
	 


Phụ biểu số 3A2

	STT
	Nội dung công việc
	Đơn vị tính
	Khối lượng 

	1


	Vách kính cố định khung nhôm kính, kính hộp cách nhiệt
	m2
	1.100


Phụ biểu 6.2

Danh mục máy móc thiết bị, vật tư thực hiện thực hiện công tác vệ sinh

	STT
	Máy móc thiết bị, vật dụng chuyên dùng

và hoá chất để thực hiện vệ sinh làm sạch
	Số lượng

	I
	Máy móc thiết bị
	

	1
	Máy chà quét sàn liên hợp
	01

	2
	Máy hút bụi, hút nước
	01

	3
	Máy phun áp lực
	01

	4
	Xe làm sạch chuyên dụng
	01

	5
	Thang nhôm
	01

	II
	Vật dụng chuyên dùng
	

	1
	Xe vắt móp
	08

	2
	Cây lau sàn ướt
	10

	3
	Cây lau sàn khô
	05

	4
	Xô làm vệ sinh
	10

	5
	Cây lau kính có cán dài
	02

	6
	Tay gạt kính
	03

	7
	Bông chà kính 
	03

	8
	Xẻng hót rác
	04

	9
	Bàn chải chuyên dụng cho toilet
	03

	10
	Các dụng cụ cần thiết khác
	Theo thực tế phát sinh

	11
	Các vật dụng khác: giẻ lau sàn khô/ướt, khăn lau, tải, túi nilon, chổi, xẻng hót rác, xô chứa nước, bàn chải, găng tay, khẩu trang, giầy ủng, dây mũ bảo hiểm, mũ,..
	Theo thực tế phát sinh


Phụ biểu 6.2.1.2

Công cụ, dụng cụ chăm sóc cây xanh

	TT
	Danh mục cây xanh tại khuôn viên tòa nhà
	Đơn vị tính
	Khối lượng 

	1
	Cỏ nhung
	100m2
	14,830

	2
	Cỏ lá tre
	100m2
	17,000

	3
	Cây cau vua cao 10m tán rộng 6m
	cây
	17

	4
	Cây keo lá chàm cao 6m tán rộng 6-8m
	cây
	17

	5
	Cây Sao đen đường kính cây 15cm cao 8-10m
	cây
	2

	6
	Cây ngâu xén tỉa vuông cao 0,4m
	m2
	110,000

	7
	Cây mít
	cây
	5


Dụng cụ chăm sóc cây xanh

	1
	Máy cắt cỏ

	2
	Kéo cắt cây mảng hàng rào

	3
	Kéo cắt Sicato

	4
	Vòi tưới: 500 mét dài

	5
	Ô doa tưới

	6
	Dầm

	7
	Cuốc

	8
	Xô tưới nước

	9
	Mai


1. Quy trình duy trì chăm sóc cây cảnh, cây trang trí tại khu vực sân vườn 

- Chuẩn bị dụng cụ: Dầm, cuốc, kéo cắt sửa, thùng tưới nước, bình phun thuốc trừ sâu.

- Làm cỏ xới phá váng gốc cây: Dùng dầm hoặc cuốc để xới xáo gốc cây nhặt cỏ, cây dại. 

- Công tác cắt sửa tạo tán:

+ Không cắt sửa cây vào những ngày quá nắng (>30o).

+ Đối với những cây cần tạo dáng vẻ tự nhiên thường xuyên cắt bỏ những cành khô, lá úa vàng.

+ Đối với những cây tạo dáng hình tròn hoặc hình cầu: 2 tháng tỉa tròn/lần. 

- Quy trình bón phân: Phân vi sinh bón 3 tháng/lần với lượng phân 0,2kg/cây (tùy thuộc loại cây, tuổi cây có thể bón nhiều hoặc ít hơn). Trước khi bón phân, phải làm cỏ, xới xáo xung quanh gốc cây mới phát huy được hết tác dụng của phân bón. Phân được rắc đều xung quanh gốc và dùng dầm hoặc cuốc trộn đều đất (làm nhẹ nhàng không gây tổn thương đến bộ rễ). Tưới nước ngay sau khi bón phân.

- Trong quá trình duy trì cần bổ sung đất màu hoặc giá thể theo thực tế.

- Tưới nước thường xuyên: 03 lần 1 tuần, tưới đẫm và có thể vẩy thêm trên lá (số lần tưới có thể tùy thuộc vào điều kiện thời tiết và độ ẩm từng mùa).

- Phun thuốc sâu: nếu xuất hiện mầm bệnh thì có thể phun bổ sung, liều lượng theo chỉ định của từng loại thuốc.

2. Quy trình duy trì chăm sóc cây mảng thân đứng (ngâu):

- Chuẩn bị dụng cụ: Dầm, cuốc, kéo cắt sửa, thùng tưới nước, bình phun thuốc trừ sâu.

- Yêu cầu: cây mảng thân đứng phân cành thấp, tán lá dày, lá xanh tốt hoặc có hoa đẹp, chiều cao từ 0,3-1m.

- Làm cỏ, vun gốc: dùng dầm để làm cỏ, xới xáo nhẹ, vun đất kín gốc, nhặt cỏ, cây dại. Làm cỏ xới gốc: 1 lần/tháng.

- Cắt sửa tạo mặt phẳng: cắt sửa 1 lần/tháng. Cắt sửa tạo 3 mặt phẳng, một mặt trên và hai mặt bên. Sau khi cắt sửa xong, phải dọn dẹp vệ sinh ngay, không để lá cây bừa bãi.

- Không cắt sửa cây vào những ngày quá nắng (>30o).

- Tưới nước: Dùng ô doa tưới, tưới rót đẫm gốc cây, tưới vẩy trên mặt toàn mảng, sạch bề mặt lá cây mảng đảm bảo màu sắc tự nhiên: (1) mùa mưa: 4 lần/tháng; (2) mùa khô: 10 lần/tháng (số lần tưới có thể tùy thuộc vào điều kiện thời tiết).

- Quy trình bón phân: Phân vi sinh, NPK, bón 2 tháng/lần với lượng phân 0,2kg/m2 (tùy thuộc loại cây, tuổi cây có thể bón nhiều hoặc ít hơn). Trước khi bón phân, phải làm cỏ, xáo xới xung quanh gốc cây mới phát huy được hết tác dụng của phân bón. Phân được rải dưới gốc cây. Tưới nước ngay sau khi bón phân.

- Trong quá trình duy trì cần bổ sung đất màu hoặc giá thể theo thực tế.

- Phun thuốc sâu: nếu xuất hiện mầm bệnh thì có thể phun bổ sung, liều lượng theo chỉ định của từng loại thuốc và từng loại sâu bệnh.

3. Quy trình duy trì chăm sóc cỏ nhung:

- Chuẩn bị dụng cụ: Dùi làm cỏ, dầm, máy cắt cỏ, mai, vòi nước, chổi quét, kéo.

- Phát cỏ: Dùng máy cắt cỏ để thao tác. Cắt cỏ để tạo mầm, nhánh mới giúp cho bãi cỏ xanh, chịu được sự dẫm đạp nơi công cộng. Phát cỏ để lại độ cao là 3-5cm.

- Tưới nước: tưới bằng vòi, không tưới quá mạnh, nước tràn sẽ làm trôi đất, ảnh hưởng đến vệ sinh và cảnh quan môi trường.

- Nhổ cỏ, cây dại: muốn bải cỏ đẹp thường xuyên nhổ cỏ, cây dại, dùng dùi để nhổ cỏ dại, cuốc nhỏ để cuốc cây dại, thu dọn cỏ, cây dại.

- Vệ sinh bãi cỏ: dùng chổi tre để quét bãi cỏ, 2 ngày/lần.

- Phun thuốc sâu: nếu xuất hiện mầm bệnh thì có thể phun bổ sung, liều lượng theo chỉ định của từng loại thuốc và từng loại sâu bệnh.

Phụ biểu 6.2.1.3

1. Yêu cầu về phòng trừ và diệt chuột (chuột cống, chuột nhắt...):

a) Quy trình phòng trừ và diệt chuột (chuột cống, chuột nhắt...):

	Stt
	Khu vực xử lý
	Đối tượng xử lý
	Tần xuất xử lý
	Phương pháp xử lý
	Thời gian xử lý

	1
	Trung Tâm dữ liệu của Bộ Tài Chính, tại Hòa Lạc, Km29 – Đường cao tốc Láng – Hòa Lạc, Huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội
	Chuột lớn, Chuột nhỏ
	Đặt bẫy keo, bẫy lồng, bẫy bán nguyệt

Dọc bờ tường, các lối đi của chuột, hệ thống trục kỹ thuật, trần nhà, các đường mòn của Chuột.
	02 lần / 01 tuần
	Đặt bẫy keo, bẫy lồng, bẫy bán nguyệt, tuyệt đối không rải thuốc chuột trong  Tòa nhà.

	2
	Khu vực vỉa hè, khu vực rác thải và hệ thống cống thoát nước, khu vực giáp ranh giới bên ngoài Tòa nhà.
	Chuột lớn, Chuột nhỏ
	Sử dụng thuốc, bẫy Chuột đặt tại các đường đi của Chuột, các khu vực giáp với ranh giới tòa nhà.
	02 lần / 01 tuần
	Kiểm tra thu gom xác Chuột, bẫy Chuột để đảm bảo an toàn vệ sinh


b) Thực hiện kiểm tra và xử lý chuột:

Thực hiện kiểm tra thường xuyên tất cả các khu vực của Tòa nhà tối thiểu 01 lần/tuần (trừ các ngày lễ và tết); đồng thời, hàng tuần gửi kết quả công tác kiểm tra về Văn phòng Cục, Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Bộ Tài chính. Trường hợp khu vực phát hiện chuột sập bẫy, chết… tại Trung tâm dữ liệu của Bộ Tài Chính trong thời gian thực hiện Hợp đồng thì phải tiến hành xử lý ngay và không làm ảnh hưởng đến các hoạt động của Trung tâm dữ liệu của Bộ Tài Chính tại Hòa Lạc.

c) Sử dụng các loại thiết bị và hóa chất theo quy trình kỹ thuật đã đề ra. Chịu trách nhiệm về những thiệt hại đối với con người, môi trường, trang thiết bị, tài sản của cơ quan Bộ Tài chính liên quan đến việc dử dụng hóa chất:

- Số lượng tối thiểu máy đuổi chuột tầm quét xa 10m-20m, để đặt hướng loa về những nơi đường chuột chạy vào nhà: 02  cái.

- Số lượng tối thiểu bẫy đặt tại Tòa Nhà (đặt thường xuyên): 50 cái (Bao gồm: 05 bẫy lồng, 15 bẫy bán nguyệt, 30 bẫy dính).

- Thuốc diệt chuột sử dụng để rải vòng ngoài Tòa nhà: 02(kg)/01 tháng. 

(Hóa chất sử dụng được Bộ Y Tế và các Ban Ngành liên quan cấp phép sử dụng).


2. Yêu cầu về phòng và diệt côn trùng (ruồi, muỗi, kiến, gián....):


a) Quy trình phòng và diệt côn trùng (ruồi, muỗi, kiến, gián....)

	Stt
	Khu vực xử lý
	Phương pháp xử lý
	Tần xuất xử lý
	Đối tượng xử lý
	Thời gian xử lý

	1
	Khu vực bên trong văn phòng các tầng , phòng họp, hội trường các tầng .
	Dùng máy phun dạng sương mù (Phun ULV) phun toàn bộ không gian để diệt côn trùng một cách triệt để mà không làm ảnh hưởng đến môi trường làm việc cũng như đồ dùng, dụng cụ tại những khu vực xử lý.
	06 tháng xử lý 01 lần
	Muỗi, Ruồi, Kiến, Gián và các loại côn trùng gây hại khác
	Theo sự sắp xếp của Quý cơ quan

	2
	Khu vực công cộng WC, cầu thang bộ, hành lang, kho để đồ, hộp kỹ thuật các tầng. 
	Dùng bình phun tồn lưu (bình xịt tay) phun một lớp hóa chất bao phủ lên bề mặt tường, chân tường tại những khu vực này (độ cao 2m). Mục đích để thuốc tồn lưu tai chân tường, tường phòng trừ côn trùng từ khu vực khác di chuyển đến. Sau khi phun tồn lưu ta dùng máy phun ULV phun phun toàn bộ không gian để diệt côn trùng một cách triệt để.
	04 tháng xử lý 01 lần
	
	

	3
	Khu vưc sảnh, khu vực công cộng tầng 1, Khu vực vỉa hè, khu vực sân vườn, khu vực rác thải và hệ thống cống thoát nước, khu vực giáp ranh giới bên ngoài Tòa nhà..
	Dùng máy phun áp lực phun một lớp hóa chất bao phủ lên bề mặt tường, chân tường vỉa hè, sân vườn, cống, rãnh….Mục đích để thuốc tồn lưu lâu hơn trong môi trường nắng, gió….,diệt côn trùng đã có và phòng trừ côn trùng từ khu vực lân cận Tòa nhà di chuyển đến. 
	02 tháng xử lý 01 lần
	
	


b) Thực hiện kiểm tra và xử lý côn trùng (ruồi, muỗi, kiến, gián....):

Kiểm tra tất cả các khu vực của Tòa nhà tối thiểu 01 lần/tuần (trừ các ngày lễ và tết); đồng thời, hàng tuần gửi kết quả công tác kiểm tra về Cục CNTT , Bộ Tài chính. Trường hợp tồn tại hay phát sinh hoạt động gây hại do côn trùng tại tòa nhà trong thời gian thực hiện Hợp đồng thì phải tiến hành xử lý ngay và không làm ảnh hưởng đến các hoạt động của tòa nhà.

c) Sử dụng các loại thiết bị và hóa chất theo quy trình kỹ thuật đã đề ra. Chịu trách nhiệm về những thiệt hại đối với con người, môi trường, trang thiết bị, tài sản của tòa nhà liên quan đến việc dử dụng hóa chất. Các loại hóa chất sử dụng nằm trong danh mục thuốc được Bộ Y tế cấp phép sử dụng.
4. Giải pháp và phương pháp luận: Không yêu cầu
5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:
Nhà thầu có trách nhiệm bàn giao các tài liệu: Biên bản xác nhận sự cố, Nhật ký thực hiện công việc hệ thống kỹ thuật, Báo cáo tuần dịch vụ an ninh, bảo vệ, Nhật ký thực hiện công việc dịch vụ vệ sinh – cây xanh, Báo cáo tuần dịch vụ vệ sinh – cây xanh, Báo cáo tuần bộ phận dịch vụ an ninh, Nhật ký ra vào theo dõi khách đến công tác và nhà thầu đến làm việc, Báo cáo tháng Bộ phẫn kỹ thuật, Báo cáo kiểm thử định kỳ, Bảng phân công lịch làm việc bộ phận kỹ thuật, an ninh, vệ sinh – cây cảnh, Báo cáo tuần bộ phận kỹ thuật công tác quản trị vận hành,…
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